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TỈNH BẮC GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 25/NQ-HĐND
	Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 01/12/2014 về việc phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 và các dự án chuyển tiếp năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 và các dự án chuyển tiếp năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Cho phép chuyển mục đích 492,71 ha đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện 456 công trình, dự án năm 2015 (Chi tiết tại Biểu 01).
2. Cho phép thu hồi 1.103,11 ha đất để thực hiện 457 dự án năm 2015 (Chi tiết tại Biểu 02).

3. Chuyển tiếp 127 công trình, dự án với diện tích 272,88 ha năm 2014 sang thực hiện năm 2015 theo Công văn số 1023/TTg-KTN ngày 23/6/2014 và Công văn số 1644/TTg-KTN ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết tại Biểu 03).
4. Chuyển tiếp 122 công trình, dự án với diện tích 379,33 ha năm 2014 sang thực hiện năm 2015 theo Công văn số 354/HĐND-KTNS ngày 18/8/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Chi tiết tại Biểu 04).

5. Cho phép thu hồi, chuyển mục đích thêm khoảng 100 ha đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ làm đất dự trữ. Trước khi thu hồi, chuyển mục đích quỹ đất dự trữ để thực hiện dự án, UBND tỉnh thống nhất bằng văn bản với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

6. Việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 và các dự án chuyển tiếp năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH




Thân Văn Khoa


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Biểu 01

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2015 

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ - HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm

		Tổng diện tích (m2)

		Trong đó

		Căn cứ xem xét thẩm định



		

		

		

		

		Diện tích đất lúa (m2)

		Diện tích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (m2)

		



		

		Thành phố Bắc Giang

		

		

		

		



		I

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Khu trung tâm xúc tiến TM và nhà ở phường Mỹ Độ

		P. Mỹ Độ

		30.000

		10.000

		

		QHSDĐ được duyệt



		2

		HTKT tiểu khu dân cư cạnh trường mầm non Mỹ Độ

		P. Mỹ Độ

		6.700

		6.700

		

		CV 2210/UBND-VP ngày 13/10/2014



		3

		HTKT khu dân cư đường Xương Giang

		P. Thọ Xương

		43.000

		15.000

		

		Công văn số 3042/UBND-QLĐT ngày 04/11/2013



		4

		HTKT khu dân cư đường Xương Giang

		Phường Xương Giang

		50.000

		20.000

		

		Công văn số 3042/UBND-QLĐT ngày 04/11/2013



		5

		Quy hoạch điểm dân cư thôn Tân Mỹ

		Xã Đồng Sơn

		25.000

		22.000

		

		QHSDĐ được duyệt



		6

		Quy hoạch HTKT thôn Ba (kế tiếp)

		Xã Tân Mỹ

		19.200

		19.200

		

		QHSDĐ được duyệt



		7

		Xây dựng KDC cạnh chợ Song Khê

		Xã Song Khê

		16.000

		5.000

		

		QHSDĐ được duyệt



		III

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng sân thể thao thôn Yên Khê

		Xã Song Khê

		4.000

		4.000

		

		QHSDĐ được duyệt



		2

		Khu TT thể thao và Nhà văn hóa xã Đồng Sơn

		Xã Đồng Sơn

		11.000

		11.000

		

		QHSD đất được duyệt xã



		3

		Nhà thể thao Xương Giang

		Phường Dĩnh Kế và xã Dĩnh Trì

		240.000

		98.800

		

		CV số 2798/UBND-XD ngày 29/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh



		IV

		Đất nghĩa trang

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng nghĩa trang Cung Nhượng

		P.Thọ Xương

		10.000

		10.000

		

		QĐ sô 2766/QĐ-UBND ngày 20/6/2014



		V

		Đất giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Đường từ Bảo Ngọc đến bãi rác

		P. Đa Mai

		5.000

		4.000

		

		QĐ số 3499/QĐ-UBND ngày 15/8/2014



		2

		Đường trước cửa UBND phường từ đường Hoàng Hoa Thám đi nhà văn hóa Mai Sẫu thôn Mai Sẫu

		P. Đa Mai

		16.000

		8.000

		

		Công văn số 924/UBND-VP ngày 15/5/2014 (QHXD đô thị)



		3

		QH đường giao thông nông thôn

		Xã Dĩnh Trì

		300

		300

		

		QHSD đất được duyệt



		4

		QH Làng nghề mộc

		Xã Dĩnh Trì

		20.000

		20.000

		

		QHSD đất được duyệt



		5

		Đường trục thôn Thuyền

		Xã Dĩnh Trì

		1.000

		1.000

		

		Kế hoạch sdđ 2015



		6

		Mở rộng đường trục chính nội đồng

		P. Thọ Xương

		300

		300

		

		QĐ sô 83/QĐ-UBND ngày 23/6/2014



		7

		Cải tạo, nâng cấp ĐT 295B

		Xã Tân Mỹ, phường Ngô Quyền

		50.000

		40.000

		

		QHSDĐ được phê duyệt



		8

		Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31

		xã Dĩnh Trì

		4.000

		4.000

		

		QHSDĐ được phê duyệt



		VI

		Đất trụ sở cơ quan

		

		

		

		

		



		1

		Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang

		Xã Tân Tiến

		15.300

		15.300

		

		CV 1891/UBND-XD ngày 15/7/2014 của UBND



		2

		Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang

		Xã Tân Tiến

		17.000

		17.000

		

		QĐ số 130/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh



		3

		Trụ sở làm việc Công an tỉnh Bắc Giang

		Xã Tân Tiến

		69.000

		69.000

		

		QĐ số 130/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh



		VII

		Đất phi nông nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng khuôn viên cây xanh

		P. Trần Nguyên Hãn

		600

		600

		

		QHSDĐ được phê duyệt



		

		TDP 1A

		

		

		

		

		



		2

		Bệnh viện Nội tiết 100 giường tỉnh Bắc Giang

		Xã Tân Mỹ, TP Bắc giang

		19.800

		19.800

		

		QĐ 1100/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh



		3

		Khu kinh doanh DV và thương mại tổng hợp

		thôn Đông Lý và thôn Ba, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang

		10.300

		10.300

		

		Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000430



		4

		Khu xử lý nước thải cụm CN Dĩnh Trì

		Xã Dĩnh Trì

		400

		400

		

		QHSD đất được duyệt



		5

		Cơ sở phun sơn các sản phẩm linh kiện xe máy làm từ nhựa

		Lô CN7, Cụm công nghiệp làng nghề xã Đa Mai

		1.700

		500

		

		Giấy chứng nhận đầu tư số20121000463



		6

		Đất sản xuất kinh doanh bãi ven sông chứa cát, sỏi dọc đê

		Xã Đồng Sơn

		25.000

		25.000

		

		QHSD đất được duyệt xã



		7

		XD Trường trung cấp Nghề ASEAN

		Xã Tân Mỹ

		20.000

		20.000

		

		QHSDĐ được phê duyệt



		

		Tổng cộng Thành phố Bắc Giang

		730.600

		477.200

		

		



		

		Huyện Lục Nam

		

		

		

		



		I

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Khu dân cư cửa đình

		xã Trường Sơn

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu dân cư

		xã Cương Sơn

		3.300

		3.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Khu dân cư

		Xã Bình Sơn

		4.100

		4.100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Khu dân cư

		xã Yên Sơn

		3.200

		3.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Khu dân cư

		xã Huyền Sơn

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Khu dân cư

		xã Đông Phú

		5.900

		5.900

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Khu dân cư

		xã Nghĩa Phương

		7.500

		7.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Khu dân cư

		xã Vô Tranh

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Khu dân cư

		xã Bảo Đài

		9.000

		9.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Khu dân cư

		xã Chu Điện

		10.000

		9.900

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Khu dân cư

		xã Tam Dị

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Đất giãn dân khu cửa Điếm

		Bảo Sơn

		8.400

		8.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Đất giãn dân khu cửa Nhăm

		xã Tam Dị

		8.400

		8.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Khu dân cư

		xã Phương Sơn

		32.500

		32.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Khu dân cư mới

		xã Tiên Nha

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Khu dân cư

		xã Thanh Lâm

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Khu dân cư

		xã Bắc Lũng

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		Khu dân cư

		xã Lan Mẫu

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		19

		Khu dân cư trạm khuyến nông

		TT Đồi Ngô

		51.600

		27.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		20

		Tái Định Cư

		TT Lục Nam

		500

		500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất quốc phòng

		

		

		

		

		



		1

		Căn cứ quân sự

		xã Đông Phú

		30.000

		30.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Đất giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Bến xe tĩnh

		Chàng 1, TT Lục Nam

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng cầu Già Khê

		Thôn Già Khê, Tiên Hưng

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Mở rộng Cầu Sen

		Xã Chu Điện, TT Đồi Ngô, xã Chu Điện

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Đường Phương Sơn-Thanh Lâm

		Xã Thanh Lâm và xã Phương Sơn, xã Đông Hưng

		14.400

		14.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Đường Trường Giang đi qua xã Nghĩa Phương, Vô Tranh

		Xã Nghĩa Phương và xã Vô Tranh, xã Đông Hưng

		18.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Đường 293 nắn tuyến thôn Đồng Đỉnh

		Xã Trường Sơn, xã Đông Hưng

		25.000

		25.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Tuyến nhánh đường 293 Ao Vè - Đông Triều

		Xã Vô Tranh

		52.100

		38.100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Đường vào thôn Phương Lạn 6

		Xã Phương Sơn

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Đường từ cây Đa đi Phố Sàn

		Xã Phương Sơn

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31

		Các xã Quốc lộ 31

		47.000

		47.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		

		chạy qua

		

		

		

		



		IV

		Đất giáo dục - Đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng trường mầm non

		xã Khám Lạng

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng trường mầm non

		xã Cẩm lý

		2.700

		2.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Mở rộng trường mầm non số 2

		xã Vô Tranh

		800

		800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Mở rộng trường mầm non

		xã Bắc Lũng

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Mở rộng trường mầm non

		xã Thanh Lâm

		900

		900

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Sân thể thao

		Thôn Đoái, xã Bảo Đài

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Nhà thi đấu của UBND xã

		Thôn Dẫm Chùa, xã Bắc Lũng

		12.700

		12.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Sân thể thao

		xã Phượng Sơn

		12.000

		12.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Nhà văn hóa

		xã Tiên Hưng

		3.400

		3.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Nhà văn hóa

		Thôn Chản Đồng, xã Yên Sơn

		500

		500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Nhà văn hóa

		TT Lục Nam

		1.200

		1.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Nhà văn hóa

		xã Phượng Sơn

		2.600

		600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Nhà văn hóa

		xã Bảo Sơn

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Đất chợ

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng chợ Quỷnh

		xã Nghĩa Phương

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Đất trụ sở cơ quan

		

		

		

		

		



		3

		Trụ sở UBND xã Bình Sơn

		Thôn Xóm Làng, Bình Sơn

		10.300

		10.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Trụ sở UBND xã Đan Hội

		Thôn Húi

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Mở rộng trụ sở UBND xã Bắc Lũng

		Dẫm Chùa

		1.800

		1.800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Xây mới Trụ sở UBND xã Yên Sơn

		Thôn Nội Đình

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VII

		Đất trụ sở sự nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Kho bạc

		TT Đồi Ngô

		3.500

		3.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng trụ sở cơ quan thuế

		TT Đồi Ngô

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VIII

		Đất phi nông nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Khu trung tâm sản xuất kinh doanh (xây dựng cây xăng)

		xã Yên Sơn

		25.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Nhà Máy gạch tuynen Thịnh Phát

		TT Đồi Ngô

		30.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Xí nghiệp may Việt Hàn

		xã Bảo Sơn

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Dự án xây dựng nhà máy gạch không nung

		xã Tiên Nha

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Đầu tư khai thác mỏ sét

		thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý

		19.500

		19.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Xây dựng nhà máy và khai thác vùng nguyên liệu để sản xuất gạch, ngói bằng công nghệ Tuynel

		thôn Dẫm Đình, xã Bắc Lũng

		45.000

		45.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Mở rộng nhà máy gạch

		Thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Nhà máy nhiệt điện Vũ Xá

		Thôn Dăm, xã Vũ Xá

		100.000

		90.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IX

		Đất bãi rác

		

		

		

		

		



		1

		Bãi rác thải

		xã Tiên Hưng

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Bãi rác thải

		xã Đông Hưng

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Bãi rác thải

		xã Cẩm Lý

		100

		100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Bãi rác thải

		xã Phượng Sơn

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		X

		Đất nghĩa trang

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng nghĩa trang

		Thân Bình, TT Đồi Ngô

		13.000

		13.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		XI

		Đất nuôi trồng thủy sản

		

		

		

		

		



		1

		Nuôi trồng thủy sản

		Phương Sơn

		22.800

		22.800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Nuôi trồng thủy sản

		Đan Hội

		27.000

		27.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Nuôi trồng thủy sản

		Chu Điện

		21.000

		21.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Chuyển dịch cơ cấu cây trồng

		Đông Hưng

		300

		300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		XII

		Đất thủy lợi

		

		

		

		

		



		1

		Kênh tiêu nối từ trạm bơm Khám Lạng đến cống Bão Dài xã Bắc Lũng

		Khám Lạng, Bắc Lũng

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Bến hạ thuyền thục vụ công tác PCLB

		Tiên Hưng

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Cải tại nâng cấp kênh Y7

		Đồi Ngô, Tiên Hưng

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Tổng cộng huyện Lục Nam

		853.000

		769.900

		

		



		

		Huyện Lục Ngạn

		

		

		

		



		I

		Đất quốc phòng

		Xã

		

		

		

		



		1

		Xây dựng trụ sở BCH quân sự huyện

		xã Trù Hựu

		23.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất phi nông nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Dự án xây dựng cảng chế tạo thiết bị cơ khí mỏ

		Mỹ An

		200.000

		23.000

		

		- Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000431 ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang



		2

		Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Hồng Giang

		Hồng Giang

		5.500

		5.000

		

		- Quyết định số 608 ngày 19/5/2014 UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án



		3

		Quy hoạch cụm công nghiệp Cầu Đất

		Phượng Sơn

		290.000

		70.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Cảng công nghiệp chế tạo thiết bị cơ khí mỏ, sân bãi tập kết khoáng sản, hàng hoá xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

		thôn Xuân An, xã Mỹ An

		207.000

		23.000

		

		Đã có Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000431



		5

		Xây dựng trụ sở chi nhánh Agribank huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - Phòng Giao dịch Biển Động

		thôn Phố, xã Biển Động

		1.200

		1.200

		

		Đã có Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000436



		III

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Khu dân cư tuyến đường Khí tượng kéo dài thị trấn Chũ

		Thị trấn Chũ

		170.000

		50.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án quy hoạch khu dân cư

		Giáp Sơn

		1.800

		1.800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Dự án khu dân cư và du lịch thương mại phố Kim

		Phượng Sơn

		75.100

		10.000

		

		- Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư….



		4

		Dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư tuyến đường nội thị thị trấn Kim

		Phượng Sơn

		195.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Đất đích thủy lợi- Giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Dự án xây dựng Hồ chứa nước làng Chả

		xã Phong Vân

		355.000

		50.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31

		Các xã Quốc lộ 31 chạy qua

		12.000

		12.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Đất giáo dục - Đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Dự án mở rộng trường THCS

		Cấm Sơn

		12.000

		1.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án xây dựng trường PTTH Bán Công

		Giáp Sơn

		32.000

		8.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Đất văn hóa-thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Dự án xây dựng sân vận động trung tâm xã

		Nghĩa Hồ

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án xây dựng trạm y tế xã

		Phú Nhuận

		26.000

		2.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Nhà văn hóa

		Sa Lý

		20.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Nhà sinh hoạt cộng đồng

		Sa Lý

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Xây dựng sân vận động xã

		Sơn Hải

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VII

		Đất chợ

		

		

		

		

		



		1

		Dự án quy hoạch mở rộng chợ Biên Sơn

		Biên Sơn

		2.500

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VIII

		Đất nghĩa trang

		

		

		

		

		



		1

		Nghĩa trang liệt sỹ

		Sa Lý

		10.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IX

		Đất năng lượng

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng đường dây 22kV lộ 473 trạm 110 kV Lục Ngạn

		thôn Hà Thanh, xã Thanh Hải

		100

		100

		

		- Kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2015 của Điện lực Bắc Giang



		2

		Chống quá tải TBA

		Các xã: Kiên Lao, Biển Động, Phượng Sơn, Đèo Gia, Quý Sơn

		1.400

		1.400

		

		- Kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2015 của Điện lực Bắc Giang



		

		Tổng cộng huyện Lục Ngạn

		1.655.600

		315.300

		

		



		

		Huyện Lạng Giang

		

		

		

		



		I

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi

		TT Vôi

		250.000

		98.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Giao đất ở

		thị trấn Vôi

		20.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Giao đất ở

		xã Thái Đào

		14.500

		14.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Giao đất ở

		xã Tân Dĩnh

		8.000

		8.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Giao đất ở

		xã Xương Lâm

		11.000

		11.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Giao đất ở

		xã Tân Hưng

		14.600

		14.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Giao đất ở

		xã Nghĩa Hưng

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Giao đất ở

		xã Nghĩa Hoà

		8.500

		8.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Giao đất ở

		xã An Hà

		15.100

		15.100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Giao đất ở

		xã Tân Thịnh

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Giao đất ở

		xã Quang Thịnh

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Giao đất ở

		xã Hương Lạc

		3.500

		3.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Giao đất ở

		xã Đào Mỹ

		4.300

		4.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Giao đất ở

		xã Tiên Lục

		14.500

		14.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Giao đất ở

		xã Mỹ Hà

		3.800

		3.800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Giao đất ở

		xã Dương Đức

		25.500

		6.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Giao đất ở

		xã Xuân Hương

		11.000

		11.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		Giao đất ở

		xã Tân Thanh

		79.000

		5.800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		19

		Giao đất ở

		xã Hương Sơn

		37.000

		24.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		20

		Giao đất ở

		xã Phi Mô

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		21

		Giao đất ở

		Thôn Đại Phú I

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất giáo dục - Đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng Trường trung học cơ sở

		Thôn Tiền

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng Trường mầm non

		xã đại Lâm

		1.500

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Dự án mở rộng Trường tiểu học xã

		Thôn Đại Phú II

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Mở rộng Trường mầm non

		Thôn Cầu Trong

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Đất thủy lợi- Giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Nâng cấp cải tạo đê Man- Cống đê thôn Đại Giáp

		Thôn Đại Giáp

		2.500

		2.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Làm mương thoát nước dộc Cửa Bước

		Thôn Lải

		300

		300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Làm mương thoát nước nội đồng và khu dân cư

		Khu Cầu Giỏ, thôn Ruồng Cái

		200

		200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31

		Các xã Quốc lộ 31 chạy qua

		36.000

		36.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		4

		Xây dựng nhà văn hoá thôn Tê

		Khu Đồng Ngõ, thôn Tê

		500

		500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Mở rộng, xây nhà văn hoá thôn

		thôn Phan Thượng

		500

		500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Xây dựng khu Trung tâm thể thao văn hoá

		Thôn Cầu Đá

		7.500

		7.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Đất trụ sở sự nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng trụ sở HTX nông nghiệp

		Thôn Tân Sơn

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất





		3

		Xây dựng trụ sở ngân hàng nông nghiệp

		Thôn Tân Sơn

		700

		700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Đất phi nông nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Các dự án thuê đất

		Thôn Đại Giáp

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Xây dựng Bãi rác thải tập trung

		Thôn Tân Văn

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Dự án sản xuất phi nông nghiệp

		Thôn Dĩnh Xuyên, xã Tân Dĩnh

		17.000

		17.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		CMĐ sử dụng đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

		thôn Giữa

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Khu Khai thác vật liệu xây dựng

		thôn Ngoài

		20.000

		5.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Dự án XD bãi tập kết vật liệu xây dựng

		Thôn Thị

		16.000

		16.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Cải tạo nâng cấp các TBA và lưới điện trên địa bàn huyện Lạng Giang

		Trên địa bàn 21 xã, 02 thị trấn

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Xây dựng cửa hàng xăng dầu

		thôn Đình, xã Xuân Hương

		600

		600

		

		Đã có Giấy chứng nhận đầu tư số20121000466



		9

		Xây dựng xưởng sản xuất thùng carton

		Lô C58, Cụm công nghiệp Đại Lâm, xã Đại Lâm

		4.500

		4.500

		

		Đã có Giấy chứng nhận đầu tư số20121000523



		10

		Sản xuất năng lượng tái tạo từ phế liệu gỗ (viên nén gỗ)

		thôn Dâu, xã Nghĩa Hưng

		9.800

		9.800

		

		Đã có Giấy chứng nhận đầu tư số20121000531



		VII

		Đất quốc phòng

		

		

		

		

		



		1

		Thu hồi đất, CMĐSD đất sang đất Quốc phòng (Sư Đoàn 3 - QK1)

		Thôn Ngọc Sơn

		11.500

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Tổng cộng huyện Lạng Giang

		715.400

		438.600

		

		



		

		Huyện Hiệp Hòa

		

		

		

		



		I

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Nhà văn hóa thôn Đồng Tân xã Thái Sơn

		xã Thái Sơn

		1.200

		1.200

		

		QH sử dụng đất



		2

		Khu Văn hóa thôn Sơn Quả 5

		xã Lương Phong

		2.000

		2.000

		

		QH sử dụng đất



		3

		Nhà văn hóa thôn Đồng Điểm

		xã Thanh Vân

		500

		500

		

		QH sử dụng đất



		4

		Sân thể thao thôn Đồng Điểm

		xã Thanh Vân

		1.500

		1.500

		

		QH sử dụng đất



		5

		Nhà văn hóa thôn Tân Hiệp

		Xã Thường Thắng

		3.000

		3.000

		

		QH sử dụng đất



		II

		Đất giáo dục - Đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Trường Mầm non xã Xuân Cẩm

		xã Xuân Cẩm

		2.500

		2.500

		

		QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng khu lớp học Mầm non thôn Hiệp Đồng

		Xã Thường Thắng

		1.000

		1.000

		

		QH sử dụng đất



		III

		Đất phi nông nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng làng nghề Mai Hương

		xã Mai Đình và xã Hương Lâm

		170.000

		98.000

		

		Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000514



		2

		Bảo hiểm xã hội

		Xã Đức Thắng

		2.200

		2.200

		

		QĐ số 798 ngày 18/7/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư năm 2015



		3

		Cải tạo lưới điện khu vực Hiệp Hòa lên 22kv

		Huyện Hiệp Hòa

		1.000

		800

		

		Theo đề nghị của Điện lực Hiệp Hòa



		4

		Mở khu cửa hành tiện ích phục vụ công nhân công ty may (chợ nhỏ) xã Đoan Bái

		xã Đoan Bái

		1.500

		1.500

		

		QH sử dụng đất



		5

		Đài hồ chứa nước Quang Minh

		xã Quang minh

		10.000

		10.000

		

		QH sử dụng đất



		6

		Bãi gom rác thôn Phúc Thắng

		xã Danh Thắng

		1.000

		1.000

		

		QH sử dụng đất



		7

		Mở rộng nghĩa trang nhân dân

		xã Đoan Bái

		5.000

		5.000

		

		QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án



		8

		Khai thác đất sản xuất gạch xã Đông Lỗ

		Hạnh, Vân Cẩm

		10.000

		10.000

		

		Quy hoạch khoáng sản



		9

		Cây xăng xã Thanh Vân

		Xã Thanh Vân

		800

		800

		

		QH sử dụng đất



		10

		Xây dựng kênh mương xã Hùng Sơn

		Xã Hùng Sơn

		900

		

		

		QH thị trấn Bách Nhẫn



		11

		Di dời một số hộ tái chế nhựa thôn Đồng Đạo xã Hợp Thịnh

		Thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh

		11.000

		6.000

		

		QH sử dụng đất



		12

		Mở rộng thủy lợi xã Đại Thành

		xã Đại Thành

		2.000

		1.800

		

		QH sử dụng đất



		13

		Cây xăng thôn Đồng Vân xã Đồng Tân

		xã Đồng Tân

		600

		600

		

		QH xây dựng cây xăng



		14

		Dự án khu chăn nuôi xã Hoà Sơn

		xã Hoà Sơn

		2.500

		2.500

		

		QH sử dụng đất



		15

		Dự án chăn nuôi xã Quang Minh

		xã Quang Minh

		30.000

		30.000

		

		QH sử dụng đất



		16

		Dự án nuôi trồng thuỷ sản xã Ngọc Sơn

		Xã Ngọc Sơn

		16.000

		16.000

		

		QH sử dụng đất



		17

		Đầu tư, xây dựng, khai thác và quản lý Chợ Hương Lâm

		thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm

		7.000

		7.000

		

		Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000452



		18

		Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng làng nghề Mai Hương

		xã Mai Đình và xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hoà

		170.000

		97.900

		

		Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000514



		19

		Xây dựng nhà máy sản xuất và gia công linh kiện điện tử (Cty TNHH Come Tech)

		Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

		10.000

		10.000

		

		Giấy chứng nhận đầu tư số 201032000063



		IV

		Đất công nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Cụm công nghiệp Đoan Bái

		Xã Đoan Bái

		35.000

		35.000

		

		QH chi tiết XD Khu công nghiệp



		2

		Cụm công nghiệp Hợp Thịnh

		xã Hợp Thịnh

		450.000

		98.700

		

		Giấy chứng nhận đầu tư số 201032000061



		V

		Đất giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Đường Nội thị của thị trấn Thắng mở rộng đoạn nối ĐT 295 với ĐT 296 dọc theo kênh 1B

		Xã Đức Thắng

		9.800

		9.800

		

		QĐ số 4489/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND huyện VV PD chủ trương đầu tư dự án XD



		2

		Mở rộng đường giao thông nông thôn

		Xã Hùng Sơn

		8.000

		4.300

		

		QĐ số 1678 ngày 31/10/2013 cua UBND tinh Bắc Giang vv PD BCKTKT



		3

		Mở rộng đường giao thông xã Đại Thành

		xã Đại Thành

		2.000

		1.500

		

		QH sử dụng đất



		VI

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Khu Dân cư số 3 thị trấn Thắng

		Xã Dinh Hương; xã Đức Thắng

		99.600

		99.600

		

		QH sử dụng đất



		2

		Thường Thắng

		Xã Thường Thắng

		5.000

		5.000

		

		QH sử dụng đất



		3

		Châu Minh

		Xã Châu Minh

		10.000

		10.000

		

		QH sử dụng đất



		4

		Hoàng Lương

		Xã Hoàng Lương

		3.000

		1.000

		

		QH sử dụng đất



		5

		Lương Phong

		Xã Lương Phong

		5.200

		5.200

		

		QH sử dụng đất



		6

		Đoan Bái

		Xã Đoan Bái

		5.200

		5.200

		

		QH sử dụng đất



		7

		Đông Lỗ

		Xã Đông Lỗ

		1.500

		1.500

		

		QH sử dụng đất



		8

		Đức Thắng

		Xã Đức Thắng

		15.000

		15.000

		

		QH sử dụng đất



		9

		Hoàng Thanh

		Xã Hoàng Thanh

		2.000

		2.000

		

		QH sử dụng đất



		10

		Danh Thắng

		Xã Danh Thắng

		3.500

		3.500

		

		QH sử dụng đất



		11

		Xuân Cẩm

		Thôn Cẩm Xuyên

		4.600

		4.600

		

		QH sử dụng đất



		12

		Đại Thành

		Xã Đại Thành

		3.000

		3.000

		

		QH sử dụng đất



		13

		Thanh Vân

		Xã Thanh Vân

		5.500

		2.000

		

		QH sử dụng đất



		14

		Ngọc Sơn

		Xã Ngọc Sơn

		5.300

		5.300

		

		QH sử dụng đất



		15

		Hợp Thịnh

		Xã Hợp Thịnh

		7.000

		7.000

		

		QH sử dụng đất



		16

		Hùng Sơn

		Xã Hùng Sơn

		2.800

		2.800

		

		QH thị trấn Bách Nhẫn



		17

		Mai Trung

		Xã Mai Trung

		2.000

		2.000

		

		QH sử dụng đất



		

		Tổng cộng huyện Hiệp Hòa

		1.148.200

		636.800

		

		



		

		Huyện Yên Thế

		

		

		

		



		I

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		TT Cầu Gồ

		8.000

		8.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Đồng Kỳ

		4.700

		4.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Đông Sơn

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		TT Bố Hạ

		55.000

		55.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Tam Hiệp

		11.300

		11.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Hương Vỹ

		2.500

		2.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Đồng Lạc

		3.500

		3.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Tam Tiến

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Đồng Hưu

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Đồng Tiến

		2.700

		2.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Khu dân cư mới tập trung

		Thôn Chùa - Phồn Xương

		20.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Đường nội thị, hệ thống thoát nước trung tâm cụm xã Xuân Lương

		Xuân Lương

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Cải tạo nâng cấp đường UBND xã Xuân Lương đi bản Xoan

		Xuân Lương

		14.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Đường 268

		Hồng Kỳ

		2.400

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Cải tạo, nâng cấp đường

		Đồng Tâm, Hồng Kỳ

		6.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Cải tạo nâng cấp đường từ Tiến Thịnh đi UBND xã Tiến Tiến Thắng

		Tiến Thắng

		4.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Khu thể thao thôn An Thành

		An Thượng

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Nhà VH thôn Đồng Tâm, Ngò 2, Trại Chuối 2

		Đồng Kỳ

		7.700

		6.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Thủy lợi

		

		

		

		

		



		1

		Tu bổ Đê sông Thương

		TT Bố Hạ

		3.200

		1.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Đất di tích - lịch sử

		

		

		

		

		



		1

		Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám

		TT Cầu Gồ

		6.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Đất trụ sở cơ quan

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng UBND xã

		Hương Vỹ

		1.500

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VII

		Đất Phi nông nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Cửa hàng xăng dầu loại 3

		thôn Tân An, xã An Thượng

		700

		700

		

		Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000447



		2

		Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ trung tâm Bố Hạ

		xã Bố Hạ

		21.900

		21.900

		

		Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000534



		

		Tổng cộng huyện Yên Thế

		193.100

		170.600

		

		



		

		Huyện Việt Yên

		

		

		

		



		I

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Khu dân cư (đất ở)

		Tiên Sơn

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu dân cư (đất ở thôn Hà Thượng)

		Thượng Lan

		1.900

		1.900

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Xây dựng khu dân cư thôn Hùng Lãm 3

		Hồng Thái

		7.500

		1.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Xây dựng khu dân cư

		Trung Sơn

		3.700

		3.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Khu dân cư (đất ở)

		Việt Tiến

		25.000

		16.800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Khu dân cư (đất ở tại các thôn)

		Hương Mai

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Khu dân cư (đất ở tại các thôn)

		Minh Đức

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Khu dân cư

		Ninh Sơn

		21.000

		21.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Xây dựng khu dân c

		Vân Trung

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Xây dựng khu dân cư thôn Tự

		Bích Sơn

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Xây dựng khu dân cư thôn Thượng Phúc

		Tăng Tiến

		15.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Khu đất Tái định cư thôn Nam Ngạn

		Quang Châu

		2.500

		2.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Đất xây dựng khu dân cư nông thôn

		Hoàng Ninh

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Khu dân cư chợ Chàng, huyện Việt Yên

		Hương Mai

		11.000

		10.000

		

		Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 08/1/2010 của Chủ tịch UBND huyện



		15

		Khu dân cư, Thương mại, chợ mới thị trấn Bích Động

		Thị trấn Bích Động

		40.000

		20.000

		

		Công văn số 3458/UBND-KTN ngày 20/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh



		16

		Khu Biện thự Nhà vườn

		Thị trấn Nếnh

		23.000

		23.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Mở rộng Khu đất ở dịch vụ

		Thị trấn Nếnh

		16.000

		16.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất giáo dục - Đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng trường mầm non xã Quảng Minh

		Quảng Minh

		12.000

		12.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án xây dựng Trường Mầm Non cụm Kim Sơn - Hà Thượng

		Thượng Lan

		2.700

		2.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Trường mầm non thôn Như Thiết

		Hồng Thái

		7.100

		7.100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Trường mầm non Tư thục thị trấn Nếnh

		Thị trấn Nếnh

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Xây dựng trường Mầm non số 1

		Minh Đức

		1.500

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Xây dựng Trường Tiểu học xã Ninh Sơn

		Ninh Sơn

		13.000

		13.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Trường mầm non Tư thục Quang Châu

		Quang Châu

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Đất giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Đường Nếnh - Bổ Đà - Vân Hà (làn 2, thôn Yên Viên, xã Vân Hà)

		Vân Hà

		47.000

		47.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Đường 295 B (Từ ngã tư Đình Trám đi Bắc Giang)

		Hồng Thái

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Xây dựng tuyến đường thôn Tự đi Dương Huy

		Trung Sơn

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Xây dựng tuyến đường thôn Tự đi Dương Huy

		Bích Sơn

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Đất văn hoa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Khu vui chơi thể dục thể thao

		Tiên Sơn

		400

		400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu văn hóa thể thao thôn 5

		Việt Tiến

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Khu thể dục thể thao thôn Xuân Hòa

		Hương Mai

		6.700

		6.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Đền thờ Tiến Sỹ Thân Nhân Trung

		Thị trấn Nếnh

		22.000

		22.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Sân Thể thao thôn Sen Hồ

		Thị trấn Nếnh

		8.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Xây dựng Nhà Văn hóa

		Hương Mai

		30.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Nhà văn hóa Phố Nếnh

		Thị trấn Nếnh

		1.500

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Xây dựng Nhà Văn Hóa

		Ninh Sơn

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Nhà Văn hóa thôn Chu Xá

		Quang Châu

		2.100

		1.100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Nhà văn hóa Hoàng Mai 1

		Hoàng Ninh

		4.500

		4.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Đất thủy lợi

		

		

		

		

		



		1

		Cải tạo nâng cấp Trạm bơm Trúc Núi, xã Tiên Sơn

		Tiên Sơn

		2.500

		2.500

		

		Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 về phê duyệt chủ trương đầu tư



		2

		Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh

		Việt Tiến

		6.500

		6.500

		

		Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang



		3

		Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh

		Nghĩa Trung

		6.500

		6.500

		

		Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang



		4

		Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương

		Ninh Sơn

		16.000

		16.000

		

		Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Cục quản lý đê điều và PCLB



		5

		Xây dựng mương thủy lợi thôn Hùng Lãm

		Hồng Thái

		2.200

		2.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Đất chợ

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng Chợ nông thôn (thôn Hoàng Mai 3)

		Hoàng Ninh

		7.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VII

		Đất công nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Khu công nghiệp Vân Trung

		Khu công nghiệp Vân Trung

		500.000

		98.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VIII

		Đất Phi nông nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng Khu Dịch vụ - Thương Mại Vinh Phát

		Thị trấn Bích Động

		3.100

		3.000

		

		Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh



		2

		Xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu

		Lô LO2, CCN Việt Tiến, xã Việt Tiến

		7.800

		7.800

		

		Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh



		3

		Khu dịch vụ thương mại Vinh Phát

		Thị trấn Bích Động

		3.100

		3.100

		

		Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh



		4

		Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu Hà Minh

		tại hai thôn là thôn Mỏ Thổ và thôn Kè, xã Minh Đức

		68.000

		68.000

		

		Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh



		5

		Dự án nuôi trồng thủy sản & chăn nuôi gia súc

		Tăng Tiến

		30.000

		30.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Dự án nuôi trồng thủy sản & trồng cây lâu năm

		Tăng Tiến

		7.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		XD mở rộng dự án giống chăn nuôi gia súc gia cầm xã Tăng Tiến

		Tăng Tiến

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Xây dựng cây Xăng thôn Nam Ngạn

		Quang Châu

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Dự án ĐZ 110kv Bắc Ninh - Quang Châu

		Vân Trung

		1.900

		1.900

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Tổng cộng huyện Việt Yên

		1.116.700

		640.200

		

		



		

		Huyện Yên Dũng

		

		

		

		



		I

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		



		1

		Trận địa SMPK dBB1

		TT Neo

		600

		

		600

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Căn cứ chiến đấu 1 BCHQS huyện

		TT Neo

		7.000

		

		7.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Trận địa pháo 130 BCHQS huyện

		TT Neo

		2.000

		

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Trận địa SMPK 12,7mm

		TT Neo

		600

		

		600

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Xây dựng Đồn công an huyện

		TT. Tân Dân

		9.000

		9.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất thương mại dịch vụ

		

		

		

		

		



		1

		Đất sản xuất kinh doanh, dịch vụ

		Xã Hương Gián

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Đất di tích lịch sử

		

		

		

		

		



		1

		Khu lưu trữ, trưng bày mộc bản

		Xã Trí Yên

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng khuôn viên phía trước chùa Vĩnh Nghiêm

		Xã Trí Yên

		50.000

		50.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Đất bãi rác

		

		

		

		

		



		1

		Khu xử lý rác thải huyện Yên Dũng (đợt 1)

		Xã Nham Sơn

		12.500

		12.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu xử lý rác thải

		Xã Trí Yên

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Khu xử lý rác thải

		Xã Đức Giang

		500

		500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Đất ở

		Xã Tiền Phong

		13.000

		13.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Đất ở

		Xã Yên Lư

		37.000

		37.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Tái định cư và xây dựng khu nhà vườn

		Xã Trí Yên

		60.000

		40.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Đấu giá và giao đất ở

		Xã Trí Yên

		20.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Đất ở

		Xã Nội Hoàng

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Đất ở

		Xã Lão Hộ

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Đất ở

		Xã Tân An

		8.000

		8.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Đất ở

		Xã Hương Gián

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Khu dân cư nông thôn mới

		Xã Tân Liễu

		11.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Đất ở

		Xã Cảnh Thụy

		8.400

		8.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Đất ở

		Xã Tiến Dũng

		14.000

		14.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Đất ở

		Xã Xuân Phú

		20.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Đất ở

		Xã Nham Sơn

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Đất ở

		Xã Đức Giang

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Đất ở

		Xã Tư Mại

		3.600

		3.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Đất ở

		Xã Quỳnh Sơn

		10.000

		1.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Đất ở

		TT Tân Dân

		23.000

		23.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		Đất ở

		TT Neo

		37.000

		37.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Đất nghĩa trang

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng nghĩa trang

		Xã Nội Hoàng

		2.500

		2.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất





		2

		Mở rộng nghĩa trang Bờ Đường

		Xã Trí yên

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Mở rộng nghĩa trang

		Xã Tư Mại

		24.300

		24.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VII

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng NVH

		Xã Yên Lư

		26.000

		26.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Nhà văn hóa tiểu khu 4

		TT Neo

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Nhà văn hóa

		Xã Nham Sơn

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Xây dựng NVH trung tâm xã

		Xã Trí Yên

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Nhà văn hóa

		TT Tân Dân

		2.700

		2.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Sân vận động thể dục thể thao

		Xã Tiến Dũng

		9.000

		9.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Sân vận động trung tâm xã

		Xã Trí Yên

		20.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Khu trung tâm thể thao, nhà văn hóa

		Xã Đức Giang

		16.000

		16.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Xây dựng khu thể thao phù trợ nhà văn hóa

		Xã Quỳnh Sơn

		78.000

		78.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Sân thể thao

		Xã Tư Mại

		9.000

		9.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Khu trung tâm văn hóa, thể thao xã

		Xã Tư Mại

		12.000

		12.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Khu thể thao phụ trợ nha văn hóa

		Xã Quỳnh Sơn

		6.600

		6.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VIII

		Đất giáo dục - Đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng trường mầm non TDP Khôi

		TT. Tân Dân

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Xây dựng trường mầm non

		Xã Lão Hộ

		5.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Cụm trường mầm non

		Xã Đồng Phúc

		3.600

		3.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Xây dựng trường mầm non

		Xã Yên Lư

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Mở rộng trường mầm non

		Xã Hương Gián

		1.500

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IX

		Đất phi nông nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Cụm công nghiệp Yên Lư - Yên Dũng

		xã Yên Lư, huyện Yên Dũng

		300.000

		98.000

		

		Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh



		2

		Xây dựng phòng khám đa khoa Tân Dân

		xứ đồng Huynh - Rõng Sắn thôn Long Trì 1m thị trấn Tân Dân

		3.000

		1.200

		

		Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh



		3

		Xây dựng trạm y tế xã

		Xã Trí Yên

		2.500

		2.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Bãi đỗ xe Chùa Vĩnh Nghiêm

		Xã Trí Yên

		20.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		X

		Đất thủy lợi

		

		

		

		

		



		1

		Xử lý khẩn cấp đắp lăn đê đoạn K3+6000-K4-250 đê hữu thương

		Đê Ba tổng

		7.500

		7.500

		

		QĐ 1712/QĐ-TTg ngày 24/9/2014 của Thủ tướng CP



		2

		Nâng cấp đê tả Cầu Ba Tổng

		Nham Sơn

		7.000

		7.000

		

		QĐ 1533/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh



		3

		Nâng cấp đê sông Ba Tổng

		Yên Lư, Thắng Cương, Tư Mại, Đức Giang, Tiến Dũng

		36.400

		36.400

		

		QĐ 1610/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh



		

		Tổng cộng huyện Yên dũng

		1.035.800

		782.200

		10.200

		



		

		Huyện Sơn Động

		

		

		

		



		I

		Đất bãi rác

		

		

		

		

		



		1

		Bãi rác

		xã Quế Sơn

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Bãi rác

		xã Thanh Luận

		10.000

		1.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Chợ trung tâm xã

		xã Dương Hưu

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất thuỷ lợi

		

		

		

		

		



		1

		Công trình xây dựng mương thoát nước

		thôn Thượng 2, xã An Châu

		1.700

		1.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Đất văn hoá - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Nhà văn hóa

		xã Bồng Am

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Nhà văn hóa

		xã Chiên Sơn

		7.100

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Nhà văn hóa

		xã Cẩm Đàn

		8.000

		8.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Nhà văn hóa

		xã An Lập

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Nhà văn hóa

		xã Dương Hưu

		4.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Nhà văn hoá

		xã Giáo Liêm

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Nhà văn hóa

		xã Thanh Luận

		3.500

		700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Nhà văn hóa

		xã Vĩnh khương

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Nhà văn hóa

		xã Vân Sơn

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Nhà văn hóa

		xã Giáo Liêm

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Nhà văn hóa

		xã An Lập

		2.300

		1.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Nhà văn hóa

		xã Thanh Luận

		4.000

		1.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Nhà văn hóa

		xã An Lạc

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Nhà văn hóa

		xã Chiên Sơn

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Nhà văn hoá

		xã Tuấn Mậu

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Nhà văn hoá

		xã Giáo Liêm

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Nhà văn hoá

		xã Tuấn Đạo

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		Sân thể thao

		thôn Bãi chợ, xã Tuấn Đạo

		11.300

		11.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		19

		Sân thể thao

		thôn Chào, xã An Lập

		12.000

		12.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		20

		Sân thể thao

		thôn Mục, xã Dương Hưu

		13.000

		13.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		21

		Sân vận động (mở rộng)

		khu 1, thị trấn An Châu

		1.700

		200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		22

		Sân thể thao

		thôn Am, Mùng, xã Bồng Am

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		23

		Sân thể thao (mở rộng)

		thôn Hạ, xã Long Sơn

		14.000

		14.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Đất ở khu đân cư

		xã Lệ viễn

		7.300

		7.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Đất ở dân cư các hộ sử dụng vi phạm dọc QL31

		xã An Châu

		9.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Đất ở dân cư

		xã An Lập

		15.400

		15.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Đất ở dân cư

		xã Dương Hưu

		38.000

		38.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Đất ở dân cư

		xã Vĩnh khương

		2.100

		2.100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Đất ở dân cư

		xã Vân Sơn

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Đất ở dân cư

		xã Giáo Liêm

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Đất ơ dân cư

		xã Cẩm Đàn

		600

		600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Đất ơ dân cư

		xã An Bá

		6.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Đất ở dân cư đồng cù ngoài

		khu 4, thị trấn An Châu

		20.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VII

		Đất giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Đường vào Trường THCS

		thôn Nà phai, xã Lệ viễn

		4.700

		4.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở đường trung tâm xã

		thôn Thanh Hương, xã Long Sơn

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VIII

		Đất giáo dục - Đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Lớp học Mầm non

		thôn Đồng làng, xã Dương Hưu

		1.100

		1.100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng trường THCS

		khu Cại, thị trấn An Châu

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Mở rộng khuôn viên trường mầm non

		thôn Thượng, xã Long Sơn

		1.500

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị,

		khu Cại, thị trấn An Châu

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Trường mầm non Hoa Sữa

		khu Cại, thị trấn An Châu

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Trường mầm non

		thôn Chào, xã An Lập

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IX

		Đất tín ngưỡng

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng sân, khuôn viên đình lục liễu

		thôn Tảu, xã Long Sơn

		20.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		X

		Đất trụ sở

		

		

		

		

		



		1

		Trụ sở Đảng ủy HĐND,UBND xã

		thôn Óm, xã Quế Sơn

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Trụ sở UBND xã

		thôn Phe, xã Vân Sơn

		11.300

		4.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Trạm Y tế xã

		thôn Non tá, xã Thạch Sơn

		2.500

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Tổng cộng huyện Sơn Động

		305.100

		265.900

		0

		



		

		Huyện Tân Yên

		

		

		

		



		I

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Dự án đất ở

		xã Tân Trung

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án đất ở

		xã Liên Sơn

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Dự án đất ở

		xã Đại Hóa

		5.700

		5.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Dự án đất ở

		xã Nhã Nam

		8.200

		8.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Dự án đất ở

		xã Lan Giới

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Dự án đất ở

		xã Quang Tiến

		8.000

		8.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Dự án đất ở

		xã Việt Ngọc

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Dự án đất ở

		TT Nhã Nam

		12.000

		12.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Dự án đất ở

		xã An Dương

		5.200

		5.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Dự án đất ở

		xã Ngọc Châu

		1.300

		1.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Dự án đất ở

		xã Ngọc Vân

		5.500

		5.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Dự án đất ở

		xã Cao Xá

		17.000

		17.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Dự án đất ở

		xã Phúc Hòa

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Dự án đất ở

		Ngọc Thiện

		12.500

		12.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Dự án đất ở

		xã Lam Cốt

		1.600

		1.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Dự án đất ở

		TT Cao Thượng

		32.000

		32.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Dự án đất ở

		xã Ngọc Lý

		7.500

		7.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		Dự án đất ở

		xã Song Vân

		4.500

		4.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		19

		Dự án đất ở

		xã Liên Chung

		4.400

		4.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		20

		Dự án đất ở

		xã Việt Lập

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		21

		Dự án đất ở

		xã Phúc Sơn

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		22

		Dự án đất ở

		xã Quế Nham

		6.200

		6.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		23

		Giao đất ở không qua đấu giá QSD đất

		Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Yên

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất phi nông nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

		Phố Tân Quang, TT Nhã Nam

		2.200

		2.200

		

		Đã có Giấy chứng nhận đầu tư



		2

		Cty TNHH SX Gạch ngói Đất Việt

		xã Cao Xá

		1.500

		

		1.500

		Đã có Giấy chứng nhận đầu tư



		3

		Dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu của Cty Cổ phần thống nhất JSC

		Thôn Hậu, xã Cao Xá

		600

		600

		

		Đã có Giấy chứng nhận đầu tư



		4

		Dự án của Bến Cát của Cty TNHH 1TV Thái Bình

		Thôn Sấu, xã Liên Chung

		3.000

		3.000

		

		Đã có Giấy chứng nhận đầu tư



		5

		Dự án kinh doanh dịch vụ của hộ ông Khuyến

		Thôn Hậu, xã Liên Chung

		1.000

		1.000

		

		Đã có Giấy chứng nhận đầu tư



		6

		Dự án Trại chăn nuôi của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuấn

		Thôn Đông La, xã Quế Nham

		10.000

		10.000

		

		Đã có Giấy chứng nhận đầu tư



		7

		Dự án Cty TNHH Sankio VietNam

		xã Cao Thượng

		10.500

		10.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Cty TNHH May Ngọc Châu

		Xã Ngọc Châu

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Dự án cửa hàng kinh doanh thương mại tổng hợp của ông Dương Xuân Hoàn

		xã Cao Thượng

		1.300

		1.300

		

		Đã có Giấy chứng nhận đầu tư



		10

		Nhà máy may Han Sol Vina 2

		thôn Cầu Trấn, xã Quang Tiến

		3.500

		3.500

		

		Đã có Giấy chứng nhận đầu tư



		III

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng đất nhà Văn Hóa

		xã Đại Hóa

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng nhà văn hóa

		TT Nhã Nam

		500

		500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Xây dựng nhà văn hoá thôn

		xã Ngọc Châu

		800

		800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Xây dựng nhà văn hoá thôn

		xã Ngọc Châu

		700

		700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Xây dựng sân thể thao

		xã Phúc Hòa

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Đất xây dựng NVH T. Tam Hà 2

		xã Ngọc Thiện

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Xây dựng NVH T. Phúc Thành

		, xã Nhã Nam

		400

		400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Xây dựng Nhà văn hóa

		xã Phúc Sơn

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Đất giáo dục - Đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng Trường Mầm non

		TT Nhã Nam

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng trường THPT

		TT Nhã Nam

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		QH mở rộng Trường Mầm non

		xã Lam Cốt

		2.600

		2.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Xây dựng Trường Mầm non

		xã Phúc Sơn

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Dự án mở rộng trường tiểu học

		xã Cao Xá

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Đất quốc phòng

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng BCH QS huyện

		TT Cao Thượng

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Đất giao thông, chợ, bãi rác…

		

		

		

		

		



		1

		Cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 295

		Tại các xã giáp đường 295

		42.000

		42.000

		

		Công văn số 1894/SGTVT- ĐTXD ngày 01/10/2014



		2

		Đắp đê hữu thương

		Xã Liên Chung, Hợp Đức

		250.000

		100.000

		

		Quyết định số 1351/QĐ-UBND



		3

		Mở rộng Đình Chùa Thễ

		xã Lan Giới

		1.400

		1.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Mở rộng đất nghĩa địa

		Nhã Nam

		1.200

		1.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Đất giao thông (Tuyến đường huyện)

		xã Ngọc Châu

		4.100

		500

		3.600

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		QH bãi rác thải

		xã Lam Cốt

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Mở rộng chùa kép vàng+ kép 2

		xã Lam Cốt

		1.500

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Mở mới đường giao thông

		xã Lam Cốt

		500

		500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Trụ sở Bảo Hiểm xã hội huyện

		TT Cao Thượng

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Xây dựng nhà thờ Liệt Sĩ

		TT Cao Thượng

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Xây dựng chợ

		xã Ngọc Lý

		4.500

		4.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Mở rộng chợ Vồng

		Xã Song Vân

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Xây dựng bãi rác

		xã Phúc Sơn

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		QH mở rộng, cải tạo nâng cấp chợ Lữ Vân

		xã Phúc Sơn

		1.800

		1.800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Tổng huyện Tân Yên

		570.200

		415.100

		5.100

		



		

		Tổng diện tích toàn tỉnh

		

		8.323.700

		4.911.800

		15.300

		



		

		Tổng số dự án, công trình

		456

		

		4.927.100

		

		





Biểu 02 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2015 

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ- HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm

		Tổng diện tích (m2)

		Trong đó

		Căn cứ xem xét thẩm định



		

		

		

		

		Diện tích đất lúa (m2)

		Diện tích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (m2)

		



		

		Thành phố Bắc Giang

		

		

		

		



		I

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Khu trung tâm xúc tiến TM và nhà ở phường Mỹ Độ

		P. Mỹ Độ

		30.000

		10.000

		

		QHSDĐ được duyệt



		2

		HTKT tiểu khu dân cư cạnh trường mầm non Mỹ Độ

		P. Mỹ Độ

		6.700

		6.700

		

		CV 2210/UBND-VP ngày 13/10/2014



		3

		HTKT khu dân cư đường Xương Giang

		P. Thọ Xương

		43.000

		15.000

		

		Công văn số 3042/UBND-QLĐT ngày 04/11/2013



		4

		HTKT khu dân cư đường Xương Giang

		Phường Xương Giang

		50.000

		20.000

		

		Công văn số 3042/UBND-QLĐT ngày 04/11/2013



		5

		Quy hoạch điểm dân cư thôn Tân Mỹ

		Xã Đồng Sơn

		25.000

		22.000

		

		QHSDĐ được duyệt



		6

		Quy hoạch HTKT thôn Ba (kế tiếp)

		Xã Tân Mỹ

		19.200

		19.200

		

		QHSDĐ được duyệt



		7

		Xây dựng KDC cạnh chợ Song Khê

		Xã Song Khê

		16.000

		5.000

		

		QHSDĐ được duyệt



		II

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng sân thể thao thôn Yên Khê

		Xã Song Khê

		4.000

		4.000

		

		QHSDĐ được duyệt



		2

		Khu TT thể thao và Nhà văn hóa

		Xã Đồng Sơn

		11.000

		11.000

		

		QHSD đất được duyệt xã



		3

		Nhà thể thao Xương Giang

		Phường Dĩnh Kế và xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang

		240.000

		98.800

		

		CV số 2798/UBND-XD ngày 29/9/2014 của Chủ tịch tỉnh



		4

		Xây dựng nhà văn hóa Thôn Sau

		P. Dĩnh Kế

		500

		

		

		QHSDĐ được phê duyệt



		5

		Xây dựng nhà văn hóa thôn Chợ

		P. Dĩnh Kế

		1.000

		

		

		QHSDĐ được phê duyệt



		6

		Nhà văn hóa tổ dân phố Vĩnh Ninh

		P. Hoàng Văn Thụ

		600

		

		

		QHSDĐ được phê duyệt



		7

		Sân thể thao thôn Vân Sơn

		Xã Tân Tiến

		10.000

		

		

		QHSDĐ được phê duyệt



		8

		Mở rộng trường Mầm non xã Dĩnh Trì

		Xã Dĩnh Trì

		500

		

		

		QĐ sô 3252/QĐ-UBND ngày 28/7/2014



		9

		Mở rộng trường Mầm non Song Khê

		Xã Song Khê

		2.000

		

		

		QHSDĐ được duyệt



		III

		Đất nghĩa trang

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng nghĩa trang Cung Nhượng

		P.Thọ Xương

		10.000

		10.000

		

		QĐ sô 2766/QĐ-UBND ngày 20/6/2014



		IV

		Đất giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Đường từ Bảo Ngọc đến bãi rác

		Xã Đồng Sơn

		5.000

		4.000

		

		QĐ số 3499/QĐ-UBND ngày 15/8/2014



		2

		Đường trước cửa UBND phường từ đường Hoàng Hoa Thám đi nhà văn hóa Mai Sẫu thôn Mai Sẫu

		P. Đa Mai

		16.000

		8.000

		

		Công văn số 924/UBND-VP ngày 15/5/2014 (QHXD đô thị)



		3

		QH đường giao thông nông thôn

		Xã Dĩnh Trì

		300

		300

		

		QHSD đất được duyệt



		4

		QH Làng nghề mộc

		Xã Dĩnh Trì

		20.000

		20.000

		

		QHSD đất được duyệt



		5

		Đường trục thôn Thuyền

		Xã Dĩnh Trì

		1.000

		1.000

		

		Kế hoạch sdđ 2015



		6

		Mở rộng đường trục chính nội đồng

		P. Thọ Xương

		300

		300

		

		QĐ sô 83/QĐ-UBND ngày 23/6/2014



		7

		Cải tạo, nâng cấp ĐT 295B

		Xã Tân Mỹ, P Ngô Quyền

		50.000

		40.000

		

		QHSDĐ được phê duyệt



		

		Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31

		Xã Dĩnh Trì

		9.000

		4.000

		

		QHSDĐ được phê duyệt



		VI

		Đất trụ sở cơ quan

		

		

		

		

		



		1

		Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang

		Xã Tân Tiến

		15.300

		15.300

		

		CV 1891/UBND-XD ngày 15/7/2014 của UBND



		2

		Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang

		Xã Tân Tiến

		17.000

		17.000

		

		QĐ số 130/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh



		VII

		Đất phi nông nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Khu xử lý nước thải cụm CN Dĩnh Trì

		Xã Dĩnh Trì

		400

		400

		

		QHSD đất được duyệt



		2

		Xây dựng chợ Song Khê

		Xã Song Khê

		4.000

		

		

		QHSDĐ được duyệt



		3

		Xây dựng Trạm bơm Cống Đầm

		Xã Đồng Sơn

		5.200

		

		

		QĐ số 641/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư



		4

		Xây dựng khuôn viên cây xanh TDP 1A

		P. Trần Nguyên Hãn

		600

		600

		

		QHSDĐ được phê duyệt



		5

		Dự án đâu tư xây dựng HTKT khu phía Bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng

		Xã Song Khê

		323.000

		323.000

		

		QĐ số 1573/QĐ-UBND ngày 26/9/2007 của UBND tỉnh



		6

		Bệnh viện Nội tiết 100 giường tỉnh Bắc Giang

		Xã Tân Mỹ, TP Bắc giang

		19.800

		19.800

		

		QĐ 1100/QĐ-UBND, 29/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh



		7

		Trường Trung cấp nghề ASEAN

		Xã Taân Mỹ

		20.000

		20.000

		

		QHSDĐ được phê duyệt



		

		Tổng

		976.400

		695.400

		

		



		

		Huyện Lục Nam

		

		

		

		



		I

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Khu dân cư cửa đình

		xã Trường Sơn

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu dân cư

		xã Cương Sơn

		3.300

		3.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Khu dân cư

		Xã Bình Sơn

		4.100

		4.100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Khu dân cư

		xã Yên Sơn

		3.200

		3.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Khu dân cư

		xã Huyền Sơn

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Khu dân cư

		xã Đông Phú

		5.900

		5.900

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Khu dân cư

		xã Nghĩa Phương

		7.500

		7.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Khu dân cư

		xã Vô Tranh

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Khu dân cư

		xã Bảo Đài

		9.000

		9.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Khu dân cư

		xã Chu Điện

		10.000

		9.900

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Khu dân cư

		xã Tam Dị

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Đất giãn dân khu cửa Điếm

		Bảo Sơn

		8.400

		8.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Đất giãn dân khu cửa Nhăm

		xã Tam Dị

		8.400

		8.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Khu dân cư

		xã Phương Sơn

		32.500

		32.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Khu dân cư mới

		xã Tiên Nha

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Khu dân cư

		xã Thanh Lâm

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Khu dân cư

		xã Bắc Lũng

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		Khu dân cư

		xã Lan Mẫu

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		19

		Khu dân cư trạm khuyến nông

		TT Đồi Ngô

		51.600

		27.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		20

		Tái Định Cư

		TT Lục Nam

		500

		500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		21

		Khu dân cư nhà máy nước sạch cũ

		TT Đồi Ngô

		300

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		22

		Dự án Hồ Thanh Niên

		TT Đồi Ngô

		15.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Bến xe tĩnh

		Chàng 1, TT Lục Nam

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng cầu Già Khê

		Thôn Già Khê, Tiên Hưng

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Đường Phương Sơn-Thanh Lâm

		Các xã: Thanh Lâm, Phương Sơn, Đông Hưng

		14.400

		14.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Đường Trường Giang đi qua xã Nghĩa Phương, Vô Tranh

		Xã Nghĩa Phương và xã Vô Tranh, xã Đông Hưng

		18.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Đường 293 nắn tuyến thôn Đồng Đỉnh

		xã Đông Hưng

		25.000

		25.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Tuyến nhánh đường 293 Ao Vè - Đông Triều

		Xã Vô Tranh

		52.100

		38.100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Đường vào thôn Phương Lạn 6

		Xã Phương Sơn

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Đường từ cây Đa đi Phố Sàn

		Xã Phương Sơn

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31

		Các xã Quốc lộ 31 chạy qua

		105.000

		47.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Đất giáo dục -đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng trường mầm non

		xã Khám Lạng

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng trường mầm non

		xã Cẩm lý

		2.700

		2.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Mở rộng trường mầm non

		xã Lục Sơn

		3.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Mở rộng trường mầm non số 2

		xã Vô Tranh

		800

		800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Mở rộng trường THPT Phương Sơn

		Thôn Phương Lạn 1

		5.800

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Mở rộng trường mầm non

		xã Bắc Lũng

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Mở rộng trường mầm non

		xã Thanh Lâm

		900

		900

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Sân thể thao

		xã Lục Sơn

		8.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Sân thể thao

		xã Bảo Đài

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Nhà thi đấu của UBND xã

		Bắc Lũng

		12.700

		12.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Sân thể thao

		xã Phượng Sơn

		12.000

		12.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Nhà văn hóa

		xã Tiên Hưng

		3.400

		3.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Nhà văn hóa

		xã Yên Sơn

		500

		500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Nhà văn hóa

		TT Lục Nam

		1.200

		1.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Nhà văn hóa

		xã Lục Sơn

		500

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Nhà văn hóa

		xã Phượng Sơn

		4.100

		600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Nhà văn hóa

		xã Đan Hội

		1.500

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Nhà văn hóa

		xã Bảo Sơn

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Đất trụ sở cơ quan

		

		

		

		

		



		1

		Trụ sở UBND xã Bình Sơn

		Bình Sơn

		10.300

		10.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Trụ sở UBND xã Đan Hội

		Thôn Húi

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Mở rộng trụ sở UBND xã Bắc Lũng

		Dẫm Chùa

		1.800

		1.800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Xây mới Trụ sở UBND xã Yên Sơn

		Thôn Nội Đình

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Đất công trình sự nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Kho bạc

		Vận Động, TT Đồi Ngô

		3.500

		3.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng trụ sở cơ quan thuế

		Thanh Xuân, TT Đồi Ngô

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VII

		Đất bãi rác

		

		

		

		

		



		1

		Bãi rác thải

		Cẩm Y, xã Tiên Hưng

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Bãi rác thải

		Thôn Đông Hương, xã Đông Hưng

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Bãi rác thải

		Thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý

		100

		100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Bãi rác thải

		Thôn Phương Lạn 6 + 4 + 2, xã Phượng Sơn

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VIII

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng nghĩa trang

		Thân Bình, TT Đồi Ngô

		13.000

		13.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IX

		Đất năng lượng

		

		

		

		

		



		1

		Nhà máy nhiệt điện Vũ Xá

		Thôn Dăm, xã Vũ Xá

		100.000

		90.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		X

		Đất thủy lợi

		

		

		

		

		



		1

		Kênh tiêu nối từ trạm bơm Khám Lạng đến cống Bão Dài xã Bắc Lũng

		Khám Lạng, Bắc Lũng

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Bến hạ thuyền thục vụ công tác PCLB

		Tiên Hưng

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Cải tại nâng cấp kênh Y7

		Đồi Ngô, Tiên Hưng

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		XI

		Đất chợ

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng chợ Quỷnh

		xã Nghĩa Phương

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Tổng

		695.000

		548.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Huyện Lục Ngạn

		

		

		

		



		I

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Khu dân cư tuyến đường Khí tượng kéo dài thị trấn Chũ

		Khu Quang Trung

		170.000

		50.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án quy hoạch khu dân cư

		Thôn Hồ

		1.800

		1.800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Dự án khu dân cư và du lịch thương mại phố Kim

		Thôn Kim 1

		75.100

		10.000

		

		Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh



		4

		Dự án quy hoạch khu dân cư

		Thôn Kim 1

		5.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư tuyến đường nội thị thị trấn Kim

		Thôn Kim 1

		195.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất bãi rác

		

		

		

		

		



		1

		Dự án nâng cấp, cải tạo bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh

		Thôn Quán Cà

		2.500

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án xây dựng lò đốt rác thải

		Thôn Kim 1

		3.500

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Đất thủy lợi- Giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Dự án sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ chứa nước Bầu Lầy

		thôn Bầu Lầy

		10.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án xây dựng Hồ chứa nước làng Chả

		Thôn Chả

		355.000

		50.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31

		Các xã Quốc lộ 31 chạy qua

		94.000

		12.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Đất giáo dục -đào tạo

		

		12.000

		

		

		



		1

		Dự án mở rộng trường THCS

		Thôn Họa

		12.000

		1.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án quy hoạch mở rồng trường mầm non

		Thôn Bèo

		500

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Dự án xây dựng trường PTTH Bán Công

		Thôn Lim

		32.000

		8.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Trường TH Sơn Hải khu Cầu Sắt

		Thôn Cầu Sắt

		10.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Dự án mở rộng trường THCS Tân Sơn

		Thôn Thác Lười

		2.200

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Dự án mở rộng SVĐ trung tâm huyện

		Khu Trần Phú

		12.800

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án xây dựng sân vận động trung tâm xã

		Thôn Trung nghĩa

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Nhà văn hóa cộng đồng thôn Phì

		Thôn Phì

		800

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Dự án xây dựng trạm y tế xã

		Thôn Quéo

		26.000

		2.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Nhà văn hóa

		Thôn Xé

		20.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Nhà sinh hoạt cộng đồng

		Sa Lý

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Nhà sinh hoạt cộng đồng

		Thôn Mòng

		10.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Xây dựng sân vận động xã

		Sơn hải

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Đất nghĩa trang

		

		

		

		

		



		1

		Nghĩa trang liệt sỹ

		Thôn Xé

		10.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VII

		Đích năng lượng

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng đường dây 22kV lộ 473 trạm 110 kV Lục Ngạn

		thôn Hà Thanh

		100

		100

		

		Kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2015 của Điện lực Bắc Giang



		2

		Chống quá tải TBA

		Các xã: Phượng sơn, Kiên Lao, Biển Động, Đèo Gia, Quý Sơn

		1.400

		1.400

		

		Kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2015 của Điện lực Bắc Giang



		VIII

		Đất công nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Cụm công nghiệp Cầu Đất

		Xã Phương Sơn

		290.000

		70.000

		

		



		

		Tổng

		1.367.700

		246.100

		

		



		

		Huyện Lạng Giang

		

		

		

		



		I

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi

		TT Vôi

		250.000

		98.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Giao đất ở

		thị trấn Vôi

		20.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Giao đất ở

		xã Thái Đào

		14.500

		14.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Giao đất ở

		xã Tân Dĩnh

		8.000

		8.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Giao đất ở

		xã Xương Lâm

		11.000

		11.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Giao đất ở

		xã Tân Hưng

		14.600

		14.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Giao đất ở

		xã Nghĩa Hưng

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Giao đất ở

		xã Nghĩa Hoà

		8.500

		8.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Giao đất ở

		xã An Hà

		15.100

		15.100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Giao đất ở

		xã Tân Thịnh

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Giao đất ở

		xã Quang Thịnh

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Giao đất ở

		xã Hương Lạc

		3.500

		3.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Giao đất ở

		xã Đào Mỹ

		4.300

		4.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Giao đất ở

		xã Tiên Lục

		14.500

		14.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Giao đất ở

		xã Mỹ Hà

		3.800

		3.800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Giao đất ở

		xã Dương Đức

		25.500

		6.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Giao đất ở

		xã Xuân Hương

		11.000

		11.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		Giao đất ở

		xã Tân Thanh

		79.000

		5.800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		19

		Giao đất ở

		xã Hương Sơn

		37.000

		24.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		20

		Giao đất ở

		xã Phi Mô

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		21

		Giao đất ở

		thôn Đại Giáp

		4.500

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		22

		Giao đất ở

		thôn Hố Vầu

		1.700

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		23

		Giao đất ở

		Các thôn: Đình, Am, Lẻ, Hoa, Vườn, Chùa, Hương Mãn và Làng Phúc Mãn

		24.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		24

		Giao đất ở

		Thôn Đại Phú I

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất giáo dục -đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng Trường trung học cơ sở

		Thôn Tiền

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng Trường mầm non xã Đại Lâm

		Thôn Hậu

		1.500

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Mở rộng Trường mầm non

		Thôn Cầu Trong

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Dự án mở rộng Trường tiểu học xã

		Thôn Đại Phú II

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng, xây nhà văn hoá thôn

		Khu Ao Cẩu, thôn Phan Thượng

		500

		500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Xây dựng nhà văn hoá thôn Tê

		Khu Đồng Ngõ, thôn Tê

		500

		500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Đất phi nông nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Nâng cấp cải tạo đê Man- Cống đê thôn Đại Giáp

		Thôn Đại Giáp

		2.500

		2.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Làm mương thoát nước dộc Cửa Bước

		Thôn Lải

		300

		300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Xây dựng Bãi rác thải tập trung

		Khu Rừng Vinh - Thôn Tân Văn

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Xây dựng trụ sở HTX nông nghiệp

		Khu Đồng Mẫu - Thôn Tân Sơn

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Xây dựng khu Trung tâm thể thao văn hoá

		Thôn Cầu Đá

		7.500

		7.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Xây dựng Nghĩa trang nhân dân

		Thôn Phan Thượng

		8.500

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Làm mương thoát nước nội đồng

		thôn Ruồng Cái

		200

		200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Cải tạo nâng cấp các TBA và lưới điện trên địa bàn huyện Lạng Giang

		Trên địa bàn 21 xã, 02 thị trấn

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31

		Các xã Quốc lộ 31 chạy qua

		81.000

		36.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Tổng

		705.000

		364.800

		

		



		

		Huyện Hiệp Hòa

		

		

		

		



		I

		Đất công nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình

		Xã Châu Minh - xã Mai Đình

		1.000.000

		1.000.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Cụm công nghiệp Hợp Thịnh

		Xã Hợp Thịnh

		450.000

		98.700

		

		Có Giấy chứng nhận Đầu tư



		3

		Cụm công nghiệp Đoan Bái

		Xã Đoan Bái

		35.000

		35.000

		

		Có Giấy chứng nhận Đầu tư



		II

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Nhà văn hóa thôn Đồng Tân xã Thái Sơn

		xã Thái Sơn

		1.200

		1.200

		

		QH sử dụng đất



		2

		Nhà văn hóa thôn Lạc Yên 2, xã Hoàng Vân

		xã Hoàng Vân

		4.000

		

		

		QH sử dụng đất



		3

		Khu Văn hóa thôn Sơn Quả 5

		xã Lương Phong

		2.000

		2.000

		

		QH sử dụng đất



		4

		Nhà văn hóa thôn Đồng Điểm xã Thanh Vân

		xã Thanh Vân

		500

		500

		

		QH sử dụng đất



		5

		Sân thể thao thôn Đồng Điểm xã Thanh Vân

		xã Thanh Vân

		1.500

		1.500

		

		QH sử dụng đất



		6

		Nhà văn hóa thôn Tân Hiệp

		Xã Thường Thắng

		3.000

		3.000

		

		QH sử dụng đất



		III

		Đất giáo dục -đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng trường THPT Hiệp Hòa số 1

		thị trấn Thắng

		3.500

		

		

		QH sử dụng đất



		2

		Trường Mầm non 2 Hoàng Thanh

		xã Hoàng Thanh

		5.000

		

		

		QH sử dụng đất



		3

		Trường Mầm non

		xã Hoàng Lương

		4.500

		

		

		QH sử dụng đất



		4

		Trường Mầm non

		xã Xuân Cẩm

		2.500

		2.500

		

		QH sử dụng đất



		5

		Mở rộng khu lớp học Mầm non thô Hiệp Đồng

		Xã Thường Thắng

		1.000

		1.000

		

		QH sử dụng đất



		IV

		Đất phi nông nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng làng nghề Mai Hương

		xã Mai Đình và xã Hương Lâm

		170.000

		98.000

		

		Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000514



		2

		Bảo hiểm xã hội

		Xã Đức Thắng

		2.200

		2.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Cải tạo lưới điện khu vực Hiệp Hòa lên 22kv

		Huyện Hiệp Hòa

		1.000

		800

		

		Theo đề nghị của Điện lực Hiệp Hòa



		4

		Mở khu cửa hành tiện ích phục vụ công nhân công ty may (chợ nhỏ) xã Đoan Bái

		xã Đoan Bái

		1.500

		1.500

		

		Bổ sung quy hoạch



		5

		Đài hồ chứa nước Quang Minh

		xã Quang Minh

		10.000

		10.000

		

		QH sử dụng đất



		6

		Bãi rác thải xã Quang Minh

		xã Quang Minh

		1.000

		

		

		QH sử dụng đất



		7

		Bãi gom rác thôn Phúc Thắng xã Danh Thắng

		xã Danh Thắng

		1.000

		1.000

		

		QH sử dụng đất



		8

		Mở rộng nghĩa trang nhân dân các thôn xã Đoan Bái

		xã Đoan Bái

		5.000

		5.000

		

		QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án



		9

		Đường Nội thị của thị trấn Thắng mở rộng đoạn nối ĐT 295 với ĐT 296 dọc theo kênh 1B

		Xã Đức Thắng

		9.800

		9.800

		

		QĐ số 4489/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND huyện VV PD chủ trương đầu tư



		10

		Xây dựng kênh mương xã Hùng Sơn

		Xã Hùng Sơn

		900

		

		

		QH thị trấn Bách Nhẫn



		11

		Di dời một số hộ tái chế nhựa thôn Đồng Đạo xã Hợp Thịnh

		xã Hợp Thịnh

		11.000

		6.000

		

		QH sử dụng đất



		12

		Mở rộng đường giao thông nông thôn xã Hùng Sơn

		Xã Hùng Sơn

		8.000

		4.300

		

		QH sử dụng đất



		13

		Mở rộng đường giao thông xã Đại Thành

		xã Đại Thành

		2.000

		1.500

		

		QH sử dụng đất



		14

		Mở rộng thủy lợi xã Đại Thành

		xã Đại Thành

		2.000

		1.800

		

		QH sử dụng đất



		V

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Khu Dân cư số 3 thị trấn Thắng

		xã Đức Thắng

		99.600

		99.600

		

		QH sử dụng đất



		2

		Đồng Tân

		Xã Đồng Tân

		1.000

		

		

		QH sử dụng đất



		3

		Hòa Sơn

		Xã Hòa Sơn

		1.000

		

		

		QH sử dụng đất



		4

		Quang Minh

		Xã Quang Minh

		3.000

		

		

		QH sử dụng đất



		5

		Thường Thắng

		Xã Thường Thắng

		5.000

		5.000

		

		QH sử dụng đất



		6

		Châu Minh

		Xã Châu Minh

		10.000

		10.000

		

		QH sử dụng đất



		7

		Hoàng Lương

		Xã Hoàng Lương

		3.000

		1.000

		

		QH sử dụng đất



		8

		Lương Phong

		Xã Lương Phong

		5.200

		5.200

		

		QH sử dụng đất



		9

		Đoan Bái

		Xã Đoan Bái

		5.200

		5.200

		

		QH sử dụng đất



		10

		Đông Lỗ

		Xã Đông Lỗ

		1.500

		1.500

		

		QH sử dụng đất



		11

		Đức Thắng

		Xã Đức Thắng

		15.000

		15.000

		

		QH sử dụng đất



		12

		Hoàng Thanh

		Xã Hoàng Thanh

		2.000

		2.000

		

		QH sử dụng đất



		13

		Danh Thắng

		Xã Danh Thắng

		3.500

		3.500

		

		QH sử dụng đất



		14

		Xuân Cẩm

		Thôn Cẩm Xuyên

		4.600

		4.600

		

		QH sử dụng đất



		15

		Hương Lâm

		Xã Hương Lâm

		3.000

		

		

		QH sử dụng đất



		16

		Hoàng An

		Xã Hoàng An

		500

		

		

		QH sử dụng đất



		17

		Đại Thành

		Xã Đại Thành

		3.000

		3.000

		

		QH sử dụng đất



		18

		Thanh Vân

		Xã Thanh Vân

		5.500

		2.000

		

		QH sử dụng đất



		19

		Ngọc Sơn

		Xã Ngọc Sơn

		5.300

		5.300

		

		QH sử dụng đất



		20

		Hợp Thịnh

		Xã Hợp Thịnh

		7.000

		7.000

		

		QH sử dụng đất



		21

		Hoàng Vân

		Xã Hoàng Vân

		3.200

		

		

		QH sử dụng đất



		22

		Hùng Sơn

		Xã Hùng Sơn

		2.800

		2.800

		

		QH thị trấn Bách Nhẫn



		23

		Mai Trung

		Xã Mai Trung

		2.000

		2.000

		

		QH sử dụng đất



		

		Tổng

		1.931.000

		1.462.000

		

		



		

		Huyện Yên Thế

		

		

		

		



		I

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Đồng Tâm

		2.400

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Bố Hạ

		2.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Hồng Kỳ

		4.300

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		TT Cầu Gồ

		8.000

		8.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Đồng Kỳ

		4.700

		4.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Đông Sơn

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		TT Bố Hạ

		55.000

		55.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Tam Hiệp

		11.300

		11.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Hương Vỹ

		2.500

		2.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Đồng Lạc

		3.500

		3.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Tam Tiến

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Đồng Hưu

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Đồng Tiến

		2.700

		2.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Phồn Xương

		5.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Khu dân cư mới tập trung

		Thôn Chùa - Phồn Xương

		20.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Đường nội thị, hệ thống thoát nước trung tâm cụm xã Xuân Lương

		Xuân Lương

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Cải tạo nâng cấp đường UBND xã Xuân Lương đi bản Xoan

		Xuân Lương

		14.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Đường 268

		Hồng Kỳ

		2.400

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Tâm - Hồng Kỳ

		Đồng Tâm, Hồng Kỳ

		6.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Cải tạo nâng cấp đường từ Tiến Thịnh đi UBND xã Tiến Thắng

		Tiến Thắng

		4.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		XD sân thể thao

		Đồng Tâm

		6.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu thể thao thôn An Thành

		An Thượng

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Xây nhà văn hóa bản Cầu Nhãn

		Xuân Lương

		1.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Nhà văn hóa thôn Tân Tiến

		Đồng Tâm

		500

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Nhà VH thôn Đồng Tâm

		Đồng Kỳ

		7.700

		6.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Đất bãi rác

		

		

		

		

		



		1

		Bãi rác thải

		Thôn Vàng - Đồng Lạc

		6.700

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Bãi rác thải

		Đồng Tâm

		3.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Bãi rác thải

		Phồn Xương

		7.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Đất nghĩa trang

		

		

		

		

		



		1

		Nghĩa trang, nghĩa địa

		Đồng Tâm

		4.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Nghĩa trang, nghĩa địa

		Phồn Xương

		6.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Thủy lợi

		

		

		

		

		



		1

		Đê sông Thương

		TT Bố Hạ

		3.200

		1.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Hệ thống thủy lợi sông Sỏi (Hồ Quỳnh)

		Cac xã: Canh Nậu, Xuân lương, Tam Tiến

		585.000

		

		

		QĐ số 984/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư



		3

		Sửa chữa đập đất, công lấy nước, tràn xả lũ, hồ chứa nước Suối Ven

		Xuân Lương

		4.000

		

		

		QĐ số 108/QĐ-SKHĐT ngày 11/8/2014 về việc phê duyệt BCKTKT



		VII

		Đất di tích - lịch sử

		

		

		

		

		



		1

		Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám

		TT Cầu Gồ

		6.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VIII

		Đất trụ sở cơ quan

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng UBND xã

		Hương Vỹ

		1.500

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Tổng

		807.400

		148.000

		

		



		

		Huyện Việt Yên

		

		

		

		



		I

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Khu dân cư (đất ở)

		Tiên Sơn

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu dân cư (đất ở thôn Hà Thượng)

		Thượng Lan

		1.900

		1.900

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Xây dựng khu dân cư thôn Hùng Lãm 3

		Hồng Thái

		7.500

		1.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Xây dựng khu dân cư

		Trung Sơn

		3.700

		3.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Khu dân cư (đất ở)

		Việt Tiến

		25.000

		16.800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Khu dân cư (đất ở tại các thôn)

		Hương Mai

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Khu dân cư (đất ở tại các thôn)

		Minh Đức

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Khu dân cư

		Ninh Sơn

		21.000

		21.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Xây dựng khu dân c

		Vân Trung

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Xây dựng khu dân cư thôn Tự

		Bích Sơn

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Xây dựng khu dân cư thôn Thượng Phúc

		Tăng Tiến

		15.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Khu đất Tái định cư thôn Nam Ngạn

		Quang Châu

		2.500

		2.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Đất xây dựng khu dân cư nông thôn

		Hoàng Ninh

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Khu dân cư chợ Chàng, huyện Việt Yên

		Hương Mai

		11.000

		10.000

		

		Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 08/1/2010 của Chủ tịch UBND huyện



		15

		Khu dân cư, Thương mại, chợ mới thị trấn Bích Động

		Thị trấn Bích Động

		40.000

		20.000

		

		Công văn số 3458/UBND-KTN ngày 20/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang



		16

		Khu Biện thự Nhà vườn

		Thị trấn Nếnh

		23.000

		23.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất giáo dục -đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng trường mầm non xã Quảng Minh

		Quảng Minh

		12.000

		12.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án xây dựng Trường Mầm Non cụm Kim Sơn - Hà Thượng

		Thượng Lan

		2.700

		2.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Trường mầm non thôn Như Thiết

		Hồng Thái

		7.100

		7.100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Trường mầm non Tư thục thị trấn Nếnh

		Thị trấn Nếnh

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Xây dựng trường Mầm non số 1, xã Minh Đức

		Minh Đức

		1.500

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Xây dựng Trường Mầm non

		Ninh Sơn

		13.000

		13.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		thôn Cao Lôi

		

		

		

		

		



		7

		Trường mầm non Tư thục Quang Châu

		Quang Châu

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Đất giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Đường Nếnh - Bổ Đà - Vân Hà (làn 2, thôn Yên Viên, xã Vân Hà)

		Vân Hà

		47.000

		47.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Đường 295 B (Từ ngã tư Đình Trám đi Bắc Giang)

		Hồng Thái

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Xây dựng tuyến đường thôn Tự đi Dương Huy

		Trung Sơn

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Xây dựng tuyến đường thôn Tự đi Dương Huy

		Bích Sơn

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Đất năng lượng

		

		

		

		

		



		1

		Dự án ĐZ 110kv Bắc Ninh - Quang Châu của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

		Vân Trung

		1.900

		1.900

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng Nhà Văn hóa

		Hương Mai

		30.000

		30.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Nhà văn hóa Phố Nếnh

		Thị trấn Nếnh

		1.500

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Xây dựng Nhà Văn Hóa

		Ninh Sơn

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Nhà văn hóa thôn Nam Ngạn

		Quang Châu

		2.100

		1.100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Nhà văn hóa Hoàng Mai 1

		Hoàng Ninh

		4.500

		4.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Khu vui chơi thể dục thể thao thôn Lương Tài

		Tiên Sơn

		400

		400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Khu văn hóa thể thao thôn 5

		Việt Tiến

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Khu thể dục thể thao thôn Xuân Hòa

		Hương Mai

		6.700

		6.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Sân Thể thao thôn Sen Hồ

		Thị trấn Nếnh

		8.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Đền thờ Tiến Sỹ Thân Nhân Trung

		Thị trấn Nếnh

		22.000

		22.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Đất thủy lợi

		

		

		

		

		



		1

		Cải tạo nâng cấp Trạm bơm Trúc Núi, xã Tiên Sơn

		Tiên Sơn

		2.500

		2.500

		

		Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 về phê duyệt chủ trương đầu tư - Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký



		2

		Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh

		Việt Tiến

		6.500

		6.500

		

		Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký



		3

		Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh

		Nghĩa Trung

		6.500

		6.500

		

		Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký



		4

		Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương

		Ninh Sơn

		16.000

		16.000

		

		Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Cục quản lý đê điều và PCLB - Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký



		5

		Xây dựng mương thủy lợi thôn Hùng Lãm 3

		Hồng Thái

		2.200

		2.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VII

		Đất công nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Dự án đầu tư xây dựng HTKT KCN Quang Châu

		Quang Châu, Hoàng Ninh, Vân Trung, thị trấn Nếnh

		750.000

		750.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu công nghiệp Vân Trung

		Khu công nghiệp Vân Trung

		500.000

		98.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Tổng

		1.717.700

		1.269.300

		

		



		

		Huyện Yên Dũng

		

		

		

		



		I

		Đất di tích - lịch sử

		

		

		

		

		



		1

		Khu lưu trữ, trưng bày mộc bản

		Xã Trí Yên

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng khuôn viên phía trước chùa Vĩnh Nghiêm

		Xã Trí Yên

		50.000

		50.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất bãi rác

		

		

		

		

		



		1

		Khu xử lý rác thải huyện Yên Dũng (đợt 1)

		Xã Nham Sơn

		12.500

		12.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu xử lý rác thải

		Xã Trí Yên

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Khu xử lý rác thải

		Xã Đức Giang

		500

		500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Đất ở

		Xã Tiền Phong

		13.000

		13.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Đất ở

		Xã Yên Lư

		37.000

		37.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Tái định cư và xây dựng khu nhà vườn

		Xã Trí Yên

		60.000

		40.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Đấu giá và giao đất ở

		Xã Trí Yên

		20.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Đất ở

		Xã Nội Hoàng

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Đất ở

		Xã Lão Hộ

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Đất ở

		Xã Tân An

		8.000

		8.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Đất ở

		Xã Hương Gián

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Khu dân cư nông thôn mới

		Xã Tân Liễu

		11.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Đất ở

		Xã Cảnh Thụy

		8.400

		8.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Đất ở

		Xã Tiến Dũng

		14.000

		14.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Đất ở

		Xã Xuân Phú

		20.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Đất ở

		Xã Nham Sơn

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Đất ở

		Xã Đức Giang

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Đất ở

		Xã Tư Mại

		3.600

		3.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Đất ở

		Xã Quỳnh Sơn

		10.000

		1.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Đất ở

		Xã Quỳnh Sơn

		1.400

		1.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		Đất ở

		TT Tân Dân

		23.000

		23.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		19

		Đất ở

		TT Neo

		37.000

		37.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Đất nghĩa trang

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng nghĩa trang

		Xã Tư Mại

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng nghĩa trang Bờ Đường

		Xã Trí yên

		15.000

		15.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Mở rộng nghĩa trang

		Xã Tư Mại

		24.300

		24.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng NVH, khuôn viên cây xanh

		Xã Yên Lư

		26.000

		26.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Nhà văn hóa tiểu khu 4

		TT Neo

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Nhà văn hóa

		Xã Nham Sơn

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Xây dựng NVH trung tâm xã

		Xã Trí Yên

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Nhà văn hóa

		TT Tân Dân

		2.700

		2.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Sân vận động thể dục thể thao

		Xã Tiến Dũng

		9.000

		9.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Sân vận động trung tâm xã

		Xã Trí Yên

		20.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Khu trung tâm thể thao xã, sân vận động, nhà văn hóa

		Xã Đức Giang

		16.000

		16.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Xây dựng khu thể thao phù trợ nhà văn hóa

		Xã Quỳnh Sơn

		7.800

		7.800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Sân thể thao

		Xã Tư Mại

		9.000

		9.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Khu trung tâm văn hóa, thể thao xã

		Xã Tư Mại

		12.000

		12.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Khu thể thao phụ trợ nha văn hóa

		Xã Quỳnh Sơn

		6.600

		6.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Đất giáo dục -đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng trường mầm non TDP Khôi

		TT. Tân Dân

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Xây dựng trường mầm non

		Xã Lão Hộ

		5.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Cụm trường mầm non

		Xã Đồng Phúc

		3.600

		3.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Xây dựng trường mầm non

		Xã Yên Lư

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Mở rộng trường mầm non

		Xã Hương Gián

		1.500

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VII

		Đất phi nông nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng trạm y tế xã

		Xã Trí Yên

		2.500

		2.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Bãi đỗ xe Chùa Vĩnh Nghiêm

		Xã Trí Yên

		20.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Xử lý khẩn cấp đắp lăn đê đoạn K3+6000-K4-250 đê hữu thương

		Đê Ba tổng

		7.500

		7.500

		

		QĐ 1712/QĐ-TTg ngày 24/9/2014 của Thủ tướng CP



		4

		Nâng cấp đê tả Cầu Ba Tổng

		Nham Sơn

		7.000

		7.000

		

		QĐ 1533/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh



		5

		Nâng cấp đê sông Ba Tổng

		Yên Lư, Thắng Cương, Tư Mại, Đức Giang, Tiến Dũng

		36.400

		36.400

		

		QĐ 1610/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh



		VIII

		Đất công nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Dự án đầu tư xây dựng HTKT CCN Nội Hoàng

		Xã Nội Hoàng

		239.100

		239.100

		

		QĐ số 1194/QĐ-UBND ngày 13/8/2014



		2

		Cụm Công nghiệp Yển Lư

		Yên Lư

		300.000

		98.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Tổng

		1.182.400

		940.800

		

		



		

		Huyện Sơn Động

		

		

		

		



		I

		Đất bãi rác

		

		

		

		

		



		1

		Bãi rác

		xã Quế Sơn

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Bãi rác

		xã Thanh Luận

		10.000

		1.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Bãi rác

		xã Vân Sơn

		15.500

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất chợ

		

		

		

		

		



		1

		Chợ trung tâm

		TT Thanh sơn

		13.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Chợ trung tâm xã

		xã Dương Hưu

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Đất thuỷ lợi

		

		

		

		

		



		1

		Công trình xây dựng mương thoát nước

		xã An Châu

		1.700

		1.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Khe Đặng, xã Vĩnh khương

		xã Vĩnh khương

		10.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Đất văn hoá - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Nhà văn hóa

		xã Bồng Am

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Nhà văn hóa

		xã Chiên Sơn

		7.100

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Nhà văn hóa

		xã Cẩm Đàn

		8.000

		8.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Nhà văn hóa

		xã An Lập

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Nhà văn hóa

		xã Dương Hưu

		4.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Nhà văn hoá

		xã Giáo Liêm

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Nhà văn hóa

		xã Thanh Luận

		3.500

		700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Nhà văn hóa

		xã Vĩnh khương

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Nhà văn hóa

		xã Vân Sơn

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Nhà văn hóa

		xã Giáo Liêm

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Nhà văn hóa

		xã An Lập

		2.300

		1.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Nhà văn hóa

		xã Thanh Luận

		4.000

		1.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Nhà văn hóa

		xã An Lạc

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Nhà văn hóa

		xã Chiên Sơn

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Nhà văn hoá

		xã Tuấn Mậu

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Nhà văn hoá

		xã Giáo Liêm

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Nhà văn hoá

		xã Tuấn Đạo

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		Đài tưởng niệm

		xã Quế Sơn

		500

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		19

		Đài tưởng niệm

		xã Tuấn Mậu

		2.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		20

		Nhà văn hoá

		xã Long Sơn

		2.500

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		21

		Nhà văn hóa

		xã Yên Định

		27.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		22

		Nhà văn hóa

		xã Hữu Sản

		1.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		23

		Nhà văn hóa

		xã Thạch Sơn

		3.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		24

		Nhà văn hóa

		xã An Châu

		1.300

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		25

		Nhà văn hóa

		xã Vân Sơn

		1.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		26

		Nhà văn hóa

		xã Phúc Thắng

		1.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		27

		Sân thể thao

		xã Tuấn Đạo

		11.300

		11.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		28

		Sân thể thao

		xã An Lập

		12.000

		12.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		29

		Sân thể thao

		xã Dương Hưu

		13.000

		13.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		30

		Sân vận động (mở rộng)

		thị trấn An Châu

		1.700

		200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		31

		Sân thể thao

		xã Bồng Am

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		32

		Sân thể thao

		xã Yên Định

		10.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		33

		Mở rộng sân, khuôn viên đình lục liễu

		xã Long Sơn

		20.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		34

		Sân thể thao (mở rộng)

		xã Long Sơn

		14.000

		14.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Đất ở khu đân cư

		xã Lệ viễn

		7.300

		7.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Đất ở dân cư các hộ sử dụng vi phạm dọc QL31

		xã An Châu

		9.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Đất ở dân cư

		xã An Lập

		15.400

		15.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Đất ở dân cư

		xã Dương Hưu

		38.000

		38.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Đất ở dân cư

		xã Vĩnh khương

		2.100

		2.100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Đất ở dân cư

		xã Vân Sơn

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Đất ở dân cư

		xã Giáo Liêm

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Đất ở dân cư

		xã Cẩm Đàn

		600

		600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Đất ở dân cư

		xã An Bá

		6.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Đất ở dân cư khu Đồi chẩu

		xã Dương Hưu

		4.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Đất ở dân cư

		xã Vĩnh khương

		1.980

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Đất ở dân cư

		thị trấn An Châu

		20.000

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Đất giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Đường vào Trường THCS

		xã Lệ viễn

		4.700

		4.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở đường trung tâm xã

		xã Long Sơn

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VII

		Đất giáo dục -đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Lớp học Mầm non

		xã Dương Hưu

		1.100

		1.100

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Mở rộng trường THCS

		thị trấn An Châu

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Mở rộng khuôn viên trường mầm non

		xã Long Sơn

		1.500

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị,

		thị trấn An Châu

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Trường mầm non Hoa Sữa

		thị trấn An Châu

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Trường mầm non

		xã An Lập

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VIII

		Đất nghĩa trang

		

		

		

		

		



		1

		Nghĩa địa tập trung

		thị trấn Thanh sơn

		20.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IX

		Đất trụ sở

		

		

		

		

		



		1

		Trụ sở Đảng ủy HĐND,UBND xã

		xã Quế Sơn

		10.000

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Trụ sở UBND xã

		xã Bồng Am

		20.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Trụ sở UBND xã

		xã Vân Sơn

		11.300

		4.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Trạm Y tế xã

		xã Thạch Sơn

		2.500

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Dự án đầu tư hỗ trợ cho dân tái định cư TB1

		xã Tuấn Đạo

		493.000

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Tổng

		

		931.880

		265.900

		

		



		

		Huyện Tân Yên

		

		

		

		



		I

		Đất khu dân cư

		

		

		

		

		



		1

		Dự án đất ở

		xã Tân Trung

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án đất ở

		xã Liên Sơn

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Dự án đất ở

		xã Đại Hóa

		5.700

		5.700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Dự án đất ở

		xã Nhã Nam

		8.200

		8.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Dự án đất ở

		xã Lan Giới

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Dự án đất ở

		xã Quang Tiến

		8.000

		8.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Dự án đất ở

		xã Việt Ngọc

		7.000

		7.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Dự án đất ở

		TT Nhã Nam

		12.000

		12.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Dự án đất ở

		xã An Dương

		5.200

		5.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Dự án đất ở

		xã Ngọc Châu

		1.300

		1.300

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Dự án đất ở

		xã Ngọc Vân

		5.500

		5.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Dự án đất ở

		xã Cao Xá

		17.000

		17.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Dự án đất ở

		xã Phúc Hòa

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Dự án đất ở

		Ngọc Thiện

		12.500

		12.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Dự án đất ở

		xã Lam Cốt

		1.600

		1.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Dự án đất ở

		TT Cao Thượng

		32.000

		32.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Dự án đất ở

		xã Ngọc Lý

		7.500

		7.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		Dự án đất ở

		xã Song Vân

		4.500

		4.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		19

		Dự án đất ở

		xã Liên Chung

		4.400

		4.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		20

		Dự án đất ở

		xã Việt Lập

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		21

		Dự án đất ở

		xã Phúc Sơn

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		22

		Dự án đất ở

		xã Quế Nham

		6.200

		6.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		23

		Khu đô thi An Huy

		TT Cao Thượng

		200.000

		200.000

		

		



		24

		Giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất

		Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Yên

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Đất giáo dục -đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng Trường Mầm non

		TT Nhã Nam

		6.000

		6.000

		

		



		2

		Mở rộng trường THPT

		TT Nhã Nam

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Dự án mở rộng trường tiểu học

		xã Cao Xá

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		QH mở rộng Trường Mầm non

		xã Lam Cốt

		2.600

		2.600

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Xây dựng Trường Mầm non

		xã Phúc Sơn

		6.000

		6.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Đất văn hóa - thể thao

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng đất nhà Văn Hóa

		xã Đại Hóa

		3.000

		3.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Xây dựng NVH T. Phúc Thành

		, xã Nhã Nam

		400

		400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Mở rộng Đình. Chùa Thễ

		xã Lan Giới

		1.400

		1.400

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Mở rộng nhà văn hóa

		TT Nhã Nam

		500

		500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Xây dựng nhà văn hoá thôn

		xã Ngọc Châu

		800

		800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Xây dựng nhà văn hoá thôn

		xã Ngọc Châu

		700

		700

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Xây dựng sân thể thao

		xã Phúc Hòa

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Đất xây dựng NVH T. Tam Hà 2

		xã Ngọc Thiện

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Xây dựng Nhà văn hóa

		xã Phúc Sơn

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Đất phi nông nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		Cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 295

		Tại các xã giáp đường 295

		42.000

		42.000

		

		Công văn số 1894/SGTVT-ĐTXD ngày 01/10/2014 của Sở Giao thông vận tải



		2

		Đắp đê hữu thương

		Xã Liên Chung, Hợp Đức

		250.000

		100.000

		

		Quyết định số 1351/QĐ-UBND tỉnh



		3

		Mở rộng đất nghĩa địa

		Nhã Nam

		1.200

		1.200

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Đất giao thông (Tuyến đường huyện)

		xã Ngọc Châu

		4.100

		500

		3.600

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		QH bãi rác thải

		xã Lam Cốt

		1.000

		1.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Mở rộng chùa kép vàng+ kép 2

		xã Lam Cốt

		1.500

		1.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Mở mới đường giao thông

		xã Lam Cốt

		500

		500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Trụ sở Bảo Hiểm xã hội huyện

		TT Cao Thượng

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Xây dựng nhà thờ Liệt Sĩ

		TT Cao Thượng

		4.000

		4.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Xây dựng chợ

		xã Ngọc Lý

		4.500

		4.500

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Mở rộng chợ Vồng

		Xã Song Vân

		5.000

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Xây dựng bãi rác

		xã Phúc Sơn

		2.000

		2.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Cải tạo nâng cấp chợ Lữ Vân

		xã Phúc Sơn

		1.800

		1.800

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Tổng

		

		716.600

		563.000

		3.600

		



		

		Tổng diện tích

		11.031.080

		6.503.600

		3.600

		



		SỐ DỰ ÁN TỔNG TOÀN TỈNH:

		457

		

		

		

		





Biểu 03  

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2014 SANG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015

(Công văn số 1023/TTg-KTN ngày 23/6/2014 và Công văn số 1644/TTg-KTN ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ) 

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ- HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm

		Tổng diện tích (m2)

		Trong đó diện tích Đất Lúa (m2)

		Căn cứ xem xét thẩm định



		I

		Thành Phố Bắc Giang

		

		

		

		



		1

		Khu đô thị mới Kosy

		Phường Xương Giang

		50.000

		40.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu đô thị phía Nam thành phố

		Xã Tân Tiến

		985.000

		985.000

		Công văn số 1644/TTg-KTN ngày 23/6/2014 của Thủ tướng CP



		3

		HTKT điểm dân cư thôn trước

		Xã Tân Tiến

		50.000

		10.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Trụ sở Đảng , HĐND, UBND phường Đa Mai và Công an xã

		Dĩnh Kế

		10.000

		10.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Khu dân cư mới xã Đa Mai

		Đa Mai

		80.000

		80.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		HTKT khu dân cư Cửa Làng thôn Trước

		Tân Tiến

		11.000

		11.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		HTKT khu dân cư thôn Giếng, thôn Lò

		Tân Mỹ

		5.000

		5.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Khu đô thị mới Garden

		Dĩnh Kế

		50.000

		50.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		HTKT khu dân cư Trại Bắc

		Xương Giang

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		HTKT khu dân cư cạnh chợ Cốc

		Dĩnh Trì

		6.000

		6.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		HTKT khu dân cư thôn Thuyền

		Dĩnh Trì

		15.000

		15.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		HTKT khu dân cư thôn Nguộn

		Dĩnh Trì

		45.000

		45.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Huyện Tân Yên

		

		

		

		



		1

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		thôn Làng Đồng, xã Ngọc Lý

		400

		400

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Thôn Kim Tràng, xã Việt Lập

		7.000

		7.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Khu Đồng Cấp, xã Lan Giới

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Thôn Phố, thôn Đồng Đồn

		5.500

		5.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Thôn Quyên, xã Tân Trung

		8.000

		8.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Thôn Kép Vàng, xã Lam Cốt

		41.000

		41.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Thôn Quang Lâm, xã Đại Hóa

		3.500

		3.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Thôn Phúc Lễ, Lân Thịnh, xã Phúc Hòa

		4.200

		4.200

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Thôn Nành, xã Việt Ngọc

		7.900

		7.900

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		thôn Phú Cường, xã Ngọc Vân

		4.000

		4.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Thôn Tân Châu, xã Ngọc Châu

		8.500

		8.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Đồi Năng, thôn Trại, xã Cao Xá

		11.000

		11.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Thôn Chính Ngoài xã Quang Tiến

		3.500

		3.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Xã An Dương

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Thôn Hậu + Sấu, xã Liên Chung

		9.000

		9.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Đồng Xiềng, xã Hợp Đức

		9.500

		9.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Xây dựng chi cục thuế

		Xã Cao Thượng

		6.000

		6.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Huyện Sơn Động

		

		

		

		



		1

		Giao đất ở dân cư thôn

		Xã Lệ Viễn

		16.000

		16.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Giao đất ở

		Xã Cẩm Đàn

		14.500

		14.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Huyện Lục Ngạn

		

		

		

		



		1

		Dự án quy hoạch khu dân cư xứ Đồng Cửa

		Thị trấn Chũ

		57.100

		13.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án quy hoạch khu dân cư

		Cấm Sơn

		4.600

		4.600

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Dự án quy hoạch khu dân cư

		Hồng Giang

		4.000

		4.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Dự án quy hoạch khu dân cư

		Kiên Thành

		6.600

		6.600

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Dự án quy hoạch khu dân cư

		Phì Điền

		12.700

		12.700

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Dự án xây dựng chợ nông thôn

		Sa Lý

		7.000

		7.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Dự án quy hoạch khu dân cư

		Sơn Hải

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Dự án quy hoạch khu dân cư

		Giáp Sơn

		15.400

		15.400

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Dự án quy hoạch khu dân cư

		Mỹ An

		9.800

		9.800

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Dự án xây dựng công trình hồ Ruồng thuộc cụm công trình thủy lợi hồ Hàm Rồng

		Đèo Gia

		53.800

		53.800

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Dự án sắp xếp và ổn định dân cư vùng di dời khẩn cấp khỏi lòng hồ Cấm Sơn

		Hộ Đáp

		25.300

		25.300

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn sông Lục Nam, huyện Lục Ngạn

		Phượng Sơn

		35.200

		35.200

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn sông Lục Nam, huyện Lục Ngạn

		Thị trấn Chũ

		59.000

		59.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn sông Lục Nam, huyện Lục Ngạn

		Trù Hựu

		42.100

		42.100

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn sông Lục Nam, huyện Lục Ngạn

		Quý Sơn

		29.000

		29.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Tuyến đường Kiên Thành – Biên Sơn

		Thanh Hải

		5.500

		5.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Tuyến chợ Kiên Thành – Thanh Hải

		Thanh Hải

		900

		900

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		Tuyến đường Cầu Bồng – Thanh Hải

		Thanh Hải

		1.500

		1.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		19

		Xây dựng trường mầm non khu trung tâm

		Tân Sơn

		1.300

		1.300

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Huyện Việt Yên

		

		

		

		



		1

		Xây dựng khu dân cư thôn Trung

		Thị trấn Bích Động

		5.500

		5.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho

		Thị trấn Bích Động

		30.000

		30.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Khu dân cư Hạ Đồng Quan

		Thị trấn Nếnh

		10.000

		10.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Khu dân cư thôn Sen Hồ

		Thị trấn Nếnh

		7.200

		7.200

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Khu dân cư thôn Yên Ninh

		Thị trấn Nếnh

		8.000

		8.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Xây dựng khu dân cư thôn Đình Cả

		Quảng Minh

		9.500

		9.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Khu dân cư ven Trường THPT Lý Thường Kiệt

		Tiên Sơn

		10.000

		10.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Khu dân cư (đất ở thôn Trại Dược)

		Nghĩa Trung

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Khu dân cư (đất ở)

		Tự Lạn

		7.000

		7.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Xây dựng khu dân cư thôn Đức Liễn

		Hồng Thái

		5.200

		5.200

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Xây dựng khu dân cư thôn Nguyễn

		Trung Sơn

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Xây dựng khu dân cư thôn Kiểu

		Bích Sơn

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Xây dựng khu dân cư thôn Tăng Quang

		Bích Sơn

		8.000

		8.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Xây dựng khu dân cư thôn Văn Xá

		Bích Sơn

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Xây dựng khu dân cư thôn Đồn Lương

		Bích Sơn

		7.000

		7.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Khu dân cư dịch vụ thương Mại

		Bích Sơn

		31.300

		31.300

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Khu dân cư (đất ở tại các thôn)

		Minh Đức

		20.000

		20.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		Xây dựng khu dân cư thôn Trung Đồng

		Vân Trung

		1.000

		1.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		19

		Xây dựng khu dân cư xã Vân Hà

		Vân Hà

		25.000

		25.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		20

		Khu dân cư VHTT thôn Chùa, thôn Phúc Long

		Tăng Tiến

		35.000

		35.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		21

		Xây dựng khu dân cư thôn Chùa

		Tăng Tiến

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		22

		Khu dân cư thôn Đạo Ngạn 1

		Quang Châu

		5.000

		5.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		23

		Đất xây dựng khu dân cư nông thôn Hoàng Mai 1

		Hoàng Ninh

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		24

		Quảng trường, đài tưởng niệm

		Thị trấn Nếnh

		22.000

		22.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		25

		Chợ truyền thống và Bãi đỗ xe trung tâm

		Thị trấn Nếnh

		21.000

		21.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		26

		Mở rộng Nhà văn hóa thôn Đông Long

		Quảng Minh

		400

		400

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		27

		Khu cây xanh nghĩa trang thôn Ninh Khánh

		Thị trấn Nếnh

		10.000

		10.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		28

		Doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện

		Thị trấn Bích Động

		20.000

		20.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		29

		Khu giết mổ tập trung thôn Phúc Lâm

		Hoàng Ninh

		30.000

		30.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		30

		Khu công nghiệp Quang Châu

		Vân Trung

		130.000

		130.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		31

		Khu công nghiệp Quang Châu

		Thị trấn Nếnh

		100.000

		100.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		32

		Khu công nghiệp Quang Châu

		Quang Châu

		27.000

		27.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Huyện Hiệp Hòa

		

		

		

		



		1

		Dự án giao thông nông thôn

		Huyện Hiệp Hòa

		65.000

		65.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án kênh mương nội đồng

		Xã Đoan Bái

		17.000

		17.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Trụ sở công an Huyện

		Xã Đức Thắng

		25.000

		25.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Bãi rác thải

		Thị Trấn, Ngọc Sơn

		15.000

		15.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		XD trạm biến áp chống quả tải

		Các xã: Ngọc Sơn, Đoan Bái, Hoàng Lương, Thường Thắng, Đông Lỗ

		6.500

		6.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Trường Mầm non, tiểu học

		Các xã: Ngọc Sơn, Quang Minh, Hợp Thịnh)

		8.500

		8.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Chợ Hương Lâm

		xã Hương Lâm

		7.000

		7.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VII

		Huyện Lạng Giang

		

		

		

		



		1

		Dự án đầu tư xây dựng mở rộng bãi rác

		Xã Dương Đức

		4.000

		4.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Xây dựng nghĩa địa thôn 1, 5, 10

		Xã An Hà

		22.000

		22.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Làm đường giao thông nông thôn đoạn QL 31 đi Rừng Đầm

		thôn Đại Giáp - xã Đại Lâm

		200

		200

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Làm đường GT nông thôn từ Thôn Đại Giáp đi trường tiểu học, mầm non xã

		thôn Đại Giáp - xã Đại Lâm

		500

		500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Mở rộng đường vào nghĩa trang thôn Đồng Ngoài

		thôn Đại Giáp - xã Đại Lâm

		900

		900

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Mở rộng đường vào trường Trung học cơ sở

		thôn Đại Giáp - xã Đại Lâm

		6.000

		6.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Mở rộng đường từ Ao Mán và Rừng Mả

		thôn Đại Giáp - xã Đại Lâm

		400

		400

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Cải tạo nâng cấp đường Hương Lạc - Hương Sơn

		Xã Hương Sơn - Hương Lạc

		7.000

		7.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Làm mương thoát nước đoạn Dộc Cửa Bước

		thôn Đại Giáp - xã Đại Lâm

		100

		100

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Làm mương thoát nước đoạn Ao Cầu

		thôn Hậu - Xã Đại Lâm

		400

		400

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Xây dựng khu trung tâm, trường mầm non xã Yên Mỹ

		Xã Yên Mỹ

		1.000

		1.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Dự án mở rộng Trung tâm giáo dục thường xuyên Lạng Giang

		Thị trấn Vôi

		4.500

		4.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Xây dựng mở rộng chợ nông thôn

		Xã Tiên Lục

		4.500

		4.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Giao đất ở cho nhân dân tại xã Yên Mỹ

		Thôn Tân Dinh, xã Tân Hưng

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		

		Thôn Cầu Bài, xã Tân Hưng

		1.200

		1.200

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		

		Thôn Đồng Nô, xã Tân Hưng

		1.100

		1.100

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		

		Thôn Ao Luông, xã Yên Mỹ

		2.300

		2.300

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		

		Thôn Yên Lại, xã Yên Mỹ

		1.000

		1.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		19

		Giao đất ở cho nhân dân tại xã An Hà

		Thôn 3, xã An Hà

		7.000

		7.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		20

		

		Thôn 5, xã An Hà

		4.000

		4.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		21

		

		Thôn 7, xã An Hà

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		22

		

		Thôn 4, xã An Hà

		5.000

		5.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		23

		Giao đất ở cho nhân dân tại xã Hương Sơn

		Thôn Đồn 19, xã Hương Sơn

		9.000

		9.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		24

		

		Thôn Việt Hương, xã Hương Sơn

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		25

		Giao đất ở cho nhân dân

		xã Quang Thịnh

		2.500

		2.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		26

		Giao đất ở cho nhân dân tại xã Mỹ Hà

		Thôn Đồi, xã Mỹ Hà

		1.000

		1.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		27

		

		Thôn Bến Tuần, xã Mỹ Hà

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		28

		Giao đất ở cho nhân dân tại xã Xương Lâm

		Thôn Nam Tiến 3, xã Xương Lâm

		5.000

		5.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		29

		

		Thôn Tây Lễ 1, xã Xương Lâm

		6.000

		6.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		30

		Giao đất ở cho nhân dân tại xã Thái Đào

		Thôn Đồ, xã Thái Đào

		7.500

		7.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		31

		Giao đất ở cho nhân dân tại xã Nghĩa Hưng

		Thôn Trằm, xã Nghĩa Hưng

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		32

		

		Thôn Bến Phà, xã Nghĩa Hưng

		3.500

		3.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		33

		Giao đất ở cho nhân dân

		Thôn Tân Lập, xã Nghĩa Hoà

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		34

		

		Thôn Đảng, xã Nghĩa Hoà

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		35

		

		Thôn Đình Cẩu, xã Nghĩa Hoà

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		36

		Giao đất ở cho nhân dân

		Thôn Hải, xã Tân Thịnh

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		37

		

		Thôn Tân, xã Tân Thịnh

		500

		500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		38

		

		Thôn Nguộn, xã Tân Thanh

		4.300

		4.300

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		Tổng cộng

		2.728.800

		2.634.700

		





Biểu 04  

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2014 SANG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Công văn số 354/HĐND-KTNS ngày 18/8/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh )

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ- HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm

		Tổng diện tích (m2)

		Trong đó diện tích Đất Lúa (m2)

		Căn cứ xem xét thẩm định



		I

		Huyện Yên Thế

		

		

		

		



		1

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Xuân Lương

		5.000

		5.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Bố Hạ

		5.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Khu dân cư mới tập trung

		TT Bố Hạ

		50.000

		50.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Tam Tiến

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Khu dân cư đấu giá QSDĐ

		Tân Hiệp

		4.000

		4.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Đường 268

		Hồng Kỳ

		5.500

		700

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Đường 268

		Đồng Vương

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Chợ Bố Hạ

		Bố Hạ

		21.000

		21.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Mở rộng nhà văn hóa thôn Tân An

		Bố Hạ

		500

		500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Xây mới NVH thôn Vòng huyện

		Bố Hạ

		1.500

		1.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Nhà văn hóa thôn Chùa

		Tân Hiệp

		1.500

		1.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Bãi rác thải

		An Thượng

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Đường cứu hộ, cứu nạn

		TT Bố Hạ

		5.600

		5.600

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Đê sông Thương

		Bố Hạ

		190.000

		90.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Đền thờ các anh hùng liệt sỹ

		TT Cầu Gồ

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		II

		Thành Phố Bắc Giang

		

		

		

		



		1

		Quy hoạch khu dân cư bên đường thôn Thanh Mai

		P. Đa Mai

		15.000

		5.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		HTKT khu dân cư dọc 2 bên đường giao thông từ khu vực nhà văn hóa thôn Sẫu đi thôn Thanh Mai.

		P. Đa Mai

		100.000

		40.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Khu dân cư làn 2 Tân Mai thôn Tân Mai

		P. Đa Mai

		21.000

		10.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hà Vị 4

		P. Thọ Xương

		23.000

		15.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Quy hoạch đường từ nhà văn hóa thôn Sẫu đi Thanh Mai (D:2,5km x R:16m) thôn Mai Sẫu, Mai Đình, Mai Độ, Thanh Mai

		P. Đa Mai

		16.000

		5.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Mở rộng sân thể thao thôn Núm + Nhà văn hóa

		Xã Dĩnh Trì

		5.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Xây dựng khu thể thao và điểm văn hóa xã Tân Mỹ

		Xã Tân Mỹ

		14.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Quy hoạch chợ Mía

		Xã Tân Mỹ

		10.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		XD bệnh viện nội tiết ( Thôn Mỹ Cầu)

		Xã Tân Mỹ

		20.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Xây dựng bệnh viện đa khoa thành phố 150 giường bệnh

		Xã Tân Mỹ

		33.000

		15.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		III

		Huyện Tân Yên

		

		

		

		



		1

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Khu Đồng Cửa Đình, thôn Chung 1, xã Liên Sơn

		5.000

		5.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Khu Bờ Vùng, thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập

		4.500

		4.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Thôn Chính Ngoài, thôn Cầu Trấn, xã Quang Tiến

		6.000

		6.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Thôn Trại, xã Cao Xá

		15.000

		15.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Thôn Nành, xã Việt Ngọc

		5.000

		5.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Khu cạnh Đường 295, thôn Đồng Kim, xã

		600

		600

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		

		Song Vân

		

		

		



		7

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Thôn Quất, xã Hợp Đức

		3.500

		3.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Khu Đồng Sỏi, thôn Lục Liễu Trên, xã Hợp Đức

		6.000

		6.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Khu Vườn Đình, TT Cao Thượng

		15.000

		15.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Đất ở để đấu giá QSD đất

		Phố Bùng, TT Nhã Nam

		23.000

		23.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Dự án xây dựng công trình Sân Vận Động trung tâm

		Giáp UBND xã, thôn Chùa, xã Liên Sơn

		19.500

		19.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Dự án Đền thờ các anh hùng liệt sỹ

		Khu Đồi Thông Yên Ngựa, phố Hoàng Hoa Thám

		10.000

		10.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Xây dựng trụ sở UBND xã

		Thôn Hậu + Sấu, xã Liên Chung

		12.000

		12.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Trận địa súng máy phòng không/BCH QS huyện

		Xã Phúc Hòa

		2.100

		2.100

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Dự án mở rộng nhà máy may của Cty CPĐT Sơn Hà

		Xã Phúc Hòa

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Dự án xây dựng thương mại, kinh doanh VLXD, DV tổng hợp của hộ kinh doanh Trần Quốc Tuấn

		Xã Hợp Đức

		1.000

		1.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Trung tâm thương mại Đào Dương của Cty TNHH Đào Dương

		TT Cao Thượng

		5.000

		5.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		Dự án mở rộng nhà máy may của Cty TNHH Hansol Vina

		Xã Quang Tiến

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		19

		Dự án xây dựng cửa hàng Xăng dầu của Cty TNHH Khang Vượng

		Xã An Dương

		400

		400

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		20

		Bãi tập kết vật liệu xây dựng của Cty TNHH Vũ Thiên Trường

		Xã Liên Chung

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		21

		Dự án xây dựng chợ của HTX TM và DV SX Vật Liệu Xây dựng xã Quế Nham

		Xã Quế Nham

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		22

		Chống quá tải lưới điện

		trên địa bàn huyện

		600

		600

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IV

		Huyện Sơn Động

		

		

		

		



		1

		Đất ở dân cư thôn Mặn, xã An Lập

		Xã An Lập

		2.800

		2.800

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Đất ở dân cư thôn Han 1, xã An Lập

		Xã An Lập

		3.400

		3.400

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Đất ở dân cư thôn Làng, xã An Lập

		Xã An Lập

		8.100

		8.100

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Đất ở dân cư thôn Hạ, Bản Bầu

		xã Long Sơn

		25.000

		25.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Đất ở dân cư thôn Thoi, xã Dương Hưu

		xã Dương Hưu

		7.000

		7.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Xây dựng nhà văn hóa thôn Thượng 1, Thượng 2, Hạ 1, Hạ 2, Đồng Phe, Lừa, Mỏ

		xã An Châu

		12.000

		12.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Khu di lịch sinh thái Khe Rỗ, xã An Lạc, diện tích: 190.000 m2 (trong đó 30.000 m2 RDD).

		Xã An Lạc

		30.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Xây dựng chùa Thượng (thuộc khu văn hoá tâm linh Tây Yên Tử) thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu

		Xã Tuấn Mậu

		44.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Chống quá tải lưới điện trên địa bàn toàn huyện Sơn Động

		Toàn huyện

		600

		600

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		V

		Huyện Việt Yên

		

		

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		1

		Khu dân cư số 4, thị trấn Bích Động

		Thị trấn Bích Động

		97.000

		97.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 295 B

		Hồng Thái

		18.300

		18.300

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 295 B

		Hoàng Ninh

		39.300

		39.300

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 295 B

		Thị trấn Nếnh

		8.600

		8.600

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 295 B

		Quang Châu

		7.200

		7.200

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Xây dựng trụ sở làm việc mới của kho bạc nhà nước Việt Yên

		Thị trấn Bích Động

		5.000

		5.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Xây dựng trụ sở làm việc mới của Chi cục Thuế Việt Yên

		Thị trấn Bích Động

		5.000

		5.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VI

		Huyện Lục Nam

		

		

		

		



		1

		Chống quá tải lưới điện

		Trên địa bàn toàn huyện

		600

		600

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu dân cư

		Thôn Dốc Khế, xã Vũ Xá

		200

		200

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Khu dân cư

		Cầu Bình, xã Bình Sơn

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Khu dân cư

		Ao Giếng, thôn Thân phú, TT Đồi Ngô

		6.000

		6.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Mở rộng trường mầm non

		Thôn Huê Vận 1, xã Bảo Sơn

		1.600

		1.600

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Khu dân cư

		Thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Khu dân cư

		Thôn Sen xã Bảo Đài

		8.000

		8.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Khu dân cư

		Khu Cầu Tiếc xã Chu Điện

		

		0

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Khu dân cư

		Thôn Dẫm Chùa, xã Bắc Lũng

		9.000

		9.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Nhà văn hóa

		Thôn Hồ Sơn 2 xã Bảo Sơn

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Mở rộng đường vào trụ sở UBND xã

		Thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý

		300

		300

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VII

		Huyện Hiệp Hòa

		

		

		

		



		1

		Nâng cấp, cải tạo đường Thắng - Gầm ( tỉnh lộ 288)

		Các xã: Đức Thắng, Lương Phong, Danh Thắng, Đoan Bái, Đông Lỗ, thị trấn Thắng

		32.000

		20.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Dự án xây dựng hạ tầng làng nghề Mai Hương (giai đoạn 1)

		Xã Hương Lâm, xã Mai Đình

		99.000

		99.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Đường dây 110kv Hiệp Hoà - Đức Thắng-Yên Phong 2

		Các xã: Đại Thành, Hợp Thịnh, Mai Trung, Hương Lâm, Châu Minh, Bắc Lý, Thường Thắng, Danh Thắng

		18.500

		17.200

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Trạm biến áp 110kV, xây dựng xuất tuyến

		Xã Châu Minh, Xuân Cảm Đông lỗ ...

		7.000

		7.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Bãi xử lý rác thải tập trung xã Đoan Bái

		Thôn Khánh Vân, An Lập xã Đoan Bái

		3.500

		3.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Trung Tâm văn hóa các thôn xã Đoan Bái

		Xã Đoan Bái

		18.200

		18.200

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Mở rộng trường mầm non số 1

		Thôn An Hòa, xã Đoan Bái

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Đường liên thôn xã Đoan Bái

		xã Đoan Bái

		30.000

		30.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Trường Mầm non Hòa Sơn

		Thôn Quyết Tiến, xã Hòa Sơn

		3.000

		2.400

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Trường Mầm non Thường Thắng

		xã Thường Thắng

		4.000

		4.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Trường Mầm non Xuân Cẩm

		Thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cẩm

		1.500

		1.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Khu Văn hóa thôn Phú Hòa xã Hoàng Thanh

		Thôn Phú Hòa, xã Hoàng Thanh

		3.500

		3.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Mở rộng bãi nghĩa địa thôn Tam Hợp

		Thôn Tam Hợp xã Thanh Vân

		1.000

		1.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Nhà Văn hóa thôn Thanh Phác

		Thôn Thanh Phác xã Thanh Vân

		400

		400

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Sân thể thao thôn Thanh Phác

		Thôn Thanh Phác xã Thanh Vân

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		VIII

		Huyện lạng Giang

		

		

		

		



		1

		Giao đất ở

		TT Vôi

		7.000

		7.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Giao đất ở

		xã Thái Đào

		4.000

		4.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Giao đất ở

		thôn Giạ, xã Thái Đào

		4.000

		4.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Giao đất ở

		Thôn Hậu, xã Đại Lâm

		10.000

		4.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Làm mương thoát nước

		thôn Biếc, xã Đại Lâm

		500

		500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Mở rộng đường từ Đội 1 đi QL 31 và Đội 5 thôn Đại Giáp

		Thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Mở rộng đường nội đồng Đồng Chinh vào Bãi Xử lý rác thải + Quán thông

		Thôn Tiền, xã Đại Lâm

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Sân thể thao

		xã Yên Mỹ

		3.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Mở rộng trung tâm văn hoá xã

		xã Nghĩa Hưng

		1.000

		1.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Làm đường giao thông nội đồng

		Khu Ma Mủ, thôn 4, xã An Hà

		1.100

		1.100

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Giao đất ở

		thôn Kép 11, xã Hương Sơn

		1.900

		1.900

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Cải tạo nâng cấp các TBA và lưới điện trên địa bàn huyện Lạng Giang

		Trên địa bàn 21 xã, 02 thị trấn

		1.000

		1.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Mở rộng vị trí đóng quân của Bộ Tư lệnh quân đoàn 2

		xã Yên Mỹ

		70.000

		70.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Cải tạo, mở rộng sân bay Kép

		Xã Hương Lạc và xã Tân Thanh

		94.000

		55.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		IX

		Huyện Yên Dũng

		

		

		

		



		1

		Khu Trung tâm Nhà văn hóa, TDTT

		Thuận Lý-xã Tiến Dũng

		5.000

		3.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		2

		Khu Trung tâm Nhà văn hóa, TDTT

		Ninh Xuyên-xã Tiến Dũng

		3.700

		3.700

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		3

		Sân vận động trung tâm, văn hóa UBND xã

		Thôn Huyện

		10.000

		8.500

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		4

		Đất ở

		Buồng, Ninh Xuyên

		14.000

		12.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		5

		Dự án Sân Gofl và dịch vụ Yên Dũng

		Xã Yên Lư và Tiền Phong

		1.830.000

		

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		6

		Đấu giá và giao đất ở

		Đức Thành

		20.000

		20.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		7

		Xây Dụng NVH thôn Vĩnh Long

		Vĩnh Long

		2.000

		2.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		8

		Xây dựng NVH TDP phố Tân An

		TDP Hương

		1.000

		1.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		9

		Khu xử lý rác thải

		Tiên La

		300

		300

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		10

		Khu xử lý rác thải

		Cả

		200

		200

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		11

		Đất ở

		Trung

		20.000

		19.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		12

		Xây dựng Doanh trại Ban CHQS huyện

		Tiểu khu 4

		15.000

		15.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		13

		Khu dân cư đô thị Tiểu khu 2,3

		Tiểu khu 2,3

		180.000

		150.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		14

		Xây dựng nhà văn hóa thôn Bắc Am

		Bắc Am

		4.000

		4.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		15

		Đất ở

		Gáo

		4.000

		4.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		16

		Khu dân cư Lạc Phú (giai đoạn 1)

		Minh Phượng

		195.000

		120.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		17

		Đất ở

		Thôn Thắng

		12.000

		12.000

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		18

		Chống quá tải lưới điện

		

		1.200

		700

		Phù hợp với QH sử dụng đất



		

		Tổng cộng

		

		3.793.300

		1.443.600

		










































































































































































































































































































































































































































































































































































